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BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 - 2011)
___________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội và Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trình Quốc hội Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 - 2011) của Ủy ban như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

I. TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA XII

Ủy ban Quốc phòng và An ninh là một trong những cơ quan của Quốc hội được Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ nhất gồm 34 thành viên, trong đó 21 đồng chí là sĩ quan Quân đội, 08 đồng chí là sĩ quan Công an và 05 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cơ quan dân - chính - đảng ở trung ương và địa phương. Trong số thành viên Ủy ban có 03 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương; 03 thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XI tái cử. So với các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này số lượng thành viên Ủy ban là đại biểu Quốc hội tái cử ít hơn. Trong nhiệm kỳ, đã có 18 thành viên có sự thay đổi về vị trí, chức vụ trong bộ máy Nhà nước, 01 thành viên từ trần.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh được Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập (Nghị quyết số 284/NQ-UBTVQH12 ngày 18/8/2007) có 6 thành viên, gồm Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm và 03 Ủy viên thường trực (trong đó có 03 sỹ quan Quân đội, 02 sỹ quan Công an biệt phái sang công tác tại Quốc hội). Tất cả thành viên Thường trực Ủy ban khóa XII đều chưa tham gia Thường trực Ủy ban khóa XI (chỉ có đồng chí Chủ nhiệm đã đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa X), Chủ nhiệm Ủy ban là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (Chủ nhiệm Ủy ban khóa IX, X và XI do 01 Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm nhiệm). 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban Quốc phòng và An ninh có những nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau:
- Chủ trì thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, các báo cáo và dự án khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tham gia với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tham gia với Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự kiến chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ Quốc hội và hàng năm, đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ, thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia với Ủy ban Kinh tế thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham gia với Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và tổng quyết toán ngân sách nhà nước; tham gia với Uỷ ban tư pháp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.
- Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh; giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

- Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về chính sách quốc phòng và an ninh, những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

- Thực hiện hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban (xem phụ lục 1).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN
1. Hoạt động thẩm tra
Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 04 dự án luật, 03 dự án pháp lệnh, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 03 dự án luật, 03 dự án pháp lệnh. Ủy ban tham gia với các Ủy ban khác thẩm tra nhiều dự án luật, pháp lệnh, trong đó tham gia ý kiến bằng văn bản đối với 10 dự án luật, tổ chức phiên họp thẩm tra riêng đối với dự án Luật biển Việt Nam (02 lần), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; cử đại diện Thường trực Ủy ban tham gia các phiên họp thẩm tra của các Ủy ban khác đối với hầu hết các dự án luật, pháp lệnh được phân công tham gia thẩm tra (xem phụ lục 2).
Chất lượng thẩm tra đối với các dự án luật, pháp lệnh Ủy ban được phân công chủ trì thẩm tra đã được nâng lên, bảo đảm tính cụ thể, minh bạch và khả thi, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh.
Hoạt động thẩm tra của Ủy ban luôn bám sát quy định tại Điều 43, Điều 44 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác của pháp luật, do đó đã bảo đảm thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục. Hầu hết các dự án đều kết hợp 2 phương thức là thẩm tra sơ bộ tại phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng và thẩm tra chính thức tại phiên họp toàn thể Ủy ban. Trong hoạt động thẩm tra, Ủy ban luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn xây dựng, chắt lọc ý kiến góp ý và chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan; chú trọng xem xét sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính khả thi của dự án, nhờ đó các dự án được xem xét khá toàn diện, sâu sắc; các báo cáo thẩm tra luôn bảo đảm chất lượng, phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên Ủy ban và đại diện các cơ quan hữu quan, đặt ra nhiều vấn đề, kiến nghị nhiều nội dung xác đáng để Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét.

Quá trình tổng hợp ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án được thực hiện công phu, có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật, xem xét toàn diện và cân nhắc thận trọng, bảo đảm phương châm “tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa, giải trình thuyết phục”. Nhờ vậy, các dự án do Ủy ban chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đều được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua với số phiếu cao.

Hoạt động phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác cũng được chú trọng hơn. Thường trực Ủy ban đã chủ động phân công các thành viên Thường trực chủ trì nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban đối với từng dự án; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Vụ giúp việc nắm tình hình, tiến độ soạn thảo dự án, tổ chức tập hợp, nghiên cứu các tài liệu liên quan. Thường trực Ủy ban đã phân công nghiên cứu, cử đại diện Thường trực Ủy ban phát biểu ý kiến, gửi văn bản tham gia thẩm tra, tập trung vào những vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Ủy ban phụ trách. Đối với các dự án luật, pháp lệnh quan trọng có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Thường trực Ủy ban đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận tập trung, đồng thời tham khảo ý kiến các cơ quan hữu quan và các chuyên gia trong lĩnh vực để có cơ sở chuẩn bị ý kiến thẩm tra.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp thẩm tra vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do tập trung vào các nhiệm vụ chính của Ủy ban, các thành viên Ủy ban chưa có điều kiện nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với tất cả các dự án được phân công tham gia thẩm tra, mới chỉ có ý kiến tập thể đối với một số dự án quan trọng.
Đối với nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, do quy định của pháp luật và sự phân công nhiệm vụ chưa cụ thể, rõ ràng, nên Ủy ban chưa có báo cáo thẩm tra đối với báo cáo của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, mà chỉ thể hiện dưới hình thức nêu ý kiến của Ủy ban gửi đến đại biểu Quốc hội và tham gia ý kiến vào báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách.
2. Hoạt động giám sát
Ủy ban đã tổ chức các phiên họp toàn thể Ủy ban để xem xét báo cáo định kỳ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện ngân sách quốc phòng, an ninh; tổ chức Đoàn giám sát và xem xét báo cáo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành hữu quan, báo cáo của các Đoàn giám sát tại phiên họp Ủy ban về các nội dung: “Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, “Việc thi hành pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn”, “Việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”, “Việc thi hành pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn trọng điểm”; tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; xem xét báo cáo và đánh giá kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng, Luật Công an nhân dân, Luật giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức tiếp nhận, xử lý 1.138 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Ủy ban, chuyển và đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, tiếp nhận và xem xét báo cáo, trả lời kết quả giải quyết đối với các đơn thư do Ủy ban chuyển đến.
Các hoạt động giám sát của Ủy ban được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội. Hoạt động giám sát được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chi tiết, phù hợp với chương trình hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Việc thành lập đoàn giám sát, lựa chọn nội dung giám sát được xem xét, quyết định tại phiên họp Ủy ban. Nhìn chung, các nội dung giám sát đều là những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm, đáp ứng yêu cầu của cử tri. Các đoàn giám sát hoạt động tích cực, hiệu quả, bảo đảm nội dung, chương trình đề ra và an toàn tuyệt đối.

Chất lượng các hoạt động giám sát được nâng lên, báo cáo giám sát đã thẳng thắn nêu rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, giải pháp khắc phục, đưa ra những kiến nghị sát thực, góp phần quan trọng trong việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật, cơ chế chính sách, thúc đẩy nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương (xem phụ lục 3, phụ lục 4).
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng hoạt động giám sát của Ủy ban còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, đó là:
- Hoạt động giám sát nói chung chưa được triển khai toàn diện, chưa huy động được sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên Ủy ban; do lĩnh vực quốc phòng, an ninh rộng với nhiều yếu tố nhạy cảm nên việc xác định nội dung, đối tượng giám sát còn khó khăn; trong giám sát việc thực hiện nhiệm vụ,  ngân sách quốc phòng, an ninh mới chỉ xem xét báo cáo của các Bộ về tình hình thực hiện ngân sách quốc phòng, an ninh hàng năm, mà chưa tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách quốc phòng, an ninh trên các mục tiêu cụ thể theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Quốc hội; chưa phát huy tốt sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giám sát.

- Các hoạt động giám sát thường xuyên như giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật mới chỉ tập trung vào một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số luật, pháp lệnh do Ủy ban chủ trì thẩm tra. Do chưa nghiên cứu, giám sát toàn diện và thường xuyên các văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nên việc phát hiện, kiến nghị xử lý những quy định không phù hợp trong các văn bản chưa kịp thời; chưa tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 
- Trong hoạt động giám sát chưa thật chủ động yêu cầu người đứng đầu các cơ quan hữu quan báo cáo, giải trình những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách để phối hợp giải quyết tình hình và báo cáo với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Một số kiến nghị qua hoạt động giám sát còn dàn trải, chưa chỉ rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc đôn đốc và theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát có được đặt ra nhưng chỉ dừng lại ở mức theo dõi và phản ảnh tình hình, không nắm được chính xác số lượng kiến nghị sau giám sát đã thực hiện, hiệu quả đến đâu; chưa sử dụng quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời kiến nghị giám sát tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Các hoạt động khác
- Hoạt động đối ngoại: Trong phạm vi ngân sách đối ngoại, Ủy ban đã tổ chức 09 đoàn đại biểu thăm và làm việc tại 11 nước (xem phụ lục 5); phối hợp với Ủy ban Đối ngoại, các Ủy ban khác của Quốc hội tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn nghị sĩ của Quốc hội các nước đến thăm Quốc hội Việt Nam. Ngoài ra, Thường trực Ủy ban còn cử một số đồng chí trong Thường trực Ủy ban tham gia các đoàn đại biểu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thăm và làm việc ở một số nước.

Hoạt động đối ngoại của Ủy ban ngày càng được đẩy mạnh và mở rộng. Đặt biệt đã duy trì được việc luân phiên trao đổi thông tin và kinh nghiệm hoạt động hàng năm tại Việt Nam và Lào đối với Ủy ban An ninh - Quốc phòng của Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Thường trực Ủy ban luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Đối ngoại, các Ủy ban khác của Quốc hội và các đơn vị hữu quan trong Văn phòng Quốc hội thực hiện tốt quy chế hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động đối ngoại của Ủy ban đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội nước ta với Quốc hội các nước; nghiên cứu, tìm hiểu vai trò của Quốc hội các nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; trao đổi và học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, quyết định chính sách liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại của Ủy ban còn bị động về thời gian và địa bàn hoạt động; mặc dù nghiên cứu được nhiều kinh nghiệm tổ chức và hoạt động nghị viện của các nước nhưng do khác biệt về thể chế chính trị nên việc vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Ủy ban còn hạn chế.

- Tổ chức các hoạt động khảo sát: Ủy ban đã tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, nghiên cứu thực tế để phục vụ việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, giám sát việc thi hành pháp luật và đề xuất, kiến nghị chính sách, pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã tổ chức các đoàn khảo sát về tình hình thực hiện Pháp lệnh cơ yếu; khảo sát tình hình thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ; khảo sát tình hình thực hiện Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; khảo sát tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an xã; khảo sát tình hình kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo tại một số huyện đảo...
- Thường trực Ủy ban thường xuyên chỉ đạo kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng bộ máy giúp việc; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; tổ chức thăm, chúc mừng và động viên cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị Quân đội, Công an nhân dân các ngày lễ, tết; tổ chức quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ủy ban theo quy định v.v…

- Ngoài ra, Ủy ban đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ và theo sự chỉ đạo, phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và theo đề nghị của các cơ quan của Quốc hội như: xây dựng chương trình hành động của Uỷ ban triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội”; giúp Đảng đoàn Quốc hội xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới; tiến hành sơ kết việc triển khai Kế hoạch số 900/UBTVQH11 thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN,
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XII đã tiếp nối thành công những thành quả của Ủy ban Quốc phòng và An ninh các khóa trước đây theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Trong hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả là chính, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được các đại biểu Quốc hội và dư luận nhân dân đánh giá cao. Trong hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, Ủy ban luôn bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi cao; hoạt động giám sát được tập trung, chỉ đạo chặt chẽ, có trọng tâm trọng điểm nên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Tuy nhiên, trong hoạt động còn nể nang, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban theo quy định của pháp luật; công tác phối hợp thẩm tra, giám sát với các Ủy ban khác của Quốc hội còn hạn chế…
II. NGUYÊN NHÂN 
Qua nghiên cứu, thảo luận, đánh giá, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Ủy ban là:

1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

- Lĩnh vực hoạt động của Ủy ban là lĩnh vực quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam nên hầu hết các hoạt động thuộc lĩnh vực này đều có sự lãnh đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Đảng mà trực tiếp là Đảng đoàn Quốc hội. Các thành viên Ủy ban đều là những đồng chí có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú nên thường xuyên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng đúng đắn trong các hoạt động của Ủy ban.

- Ủy ban đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong hoạt động của Ủy ban; cơ chế hoạt động có nhiều đổi mới, tạo điều kiện và phát huy được sự tham gia ý kiến của các thành viên Ủy ban, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Coi trọng công tác khảo sát thực tế, lắng nghe, tham khảo ý kiến các cấp, các ngành, các chuyên gia và cử tri...

- Trong hoạt động đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan.

- Phát huy tốt vai trò của Thường trực Ủy ban, vai trò của các Tiểu ban, thành viên Ủy ban, các cán bộ Vụ Quốc phòng và An ninh. 

2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém

- Một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc phòng và An ninh chưa rõ, thiếu thống nhất, còn có sự chồng chéo trong việc phân định nhiệm vụ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh với các Ủy ban khác. 
- Tổ chức, cơ cấu nhân sự của Ủy ban, đặc biệt là Thường trực Ủy ban chưa tương xứng với vị trí, chức năng, yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong khi quốc phòng, an ninh có vị trí rất quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, là lĩnh vực có nội hàm rộng bao trùm toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội, tổ chức lực lượng có nhiều yếu tố đặc thù, nên không tránh khỏi tâm lý nể nang, né tránh trong một số hoạt động cụ thể của Ủy ban.

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan còn không ít hạn chế, bất cập; việc phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Ủy ban trong một số hoạt động còn hạn chế (chủ yếu dựa vào kết quả hoạt động của Thường trực Ủy ban).
- Bộ máy tham mưu, giúp việc tuy đã được kiện toàn nhưng vẫn còn bất cập trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đội ngũ cán bộ mỏng, trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm công tác chưa đồng đều, cơ chế quản lý song trùng phức tạp, chế độ chính sách còn nhiều bất cập.
- Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ là đại biểu Quốc hội chuyên trách không thống nhất và chậm được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật (như phong, thăng cấp hàm cho sĩ quan biệt phái), công tác bảo đảm cho các hoạt động của Ủy ban còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
III. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải coi trọng việc quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của nhà nước về thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những quan điểm, nguyên tắc, các chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.
Hai là, nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đã được pháp luật quy định, tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ủy ban sát đúng, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ hoạt động giám sát, kiến nghị với hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, kịp thời xin ý kiến lãnh đạo những nội dung phức tạp, còn có ý kiến khác nhau, tích cực tham gia xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra với phương pháp nghiên cứu, xem xét khách quan, cụ thể, toàn diện và tầm nhìn xa. 

Ba là, thường xuyên phát huy trí tuệ tập thể Ủy ban, của từng thành viên ủy ban và vai trò trung tâm của Thường trực Ủy ban. Tổ chức tốt hoạt động các Tiểu ban, các Đoàn giám sát, khảo sát, phân công đúng người, đúng việc và huy động được sự tham gia tích cực của các thành viên Ủy ban. Làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tăng cường thảo luận, tranh luận, phát huy dân chủ để nâng cao chất lượng các phiên họp toàn thể Ủy ban. Thực hiện đúng chế độ và nguyên tắc làm việc tập thể và quyết định theo đa số trong các hoạt động của Ủy ban. Tăng cường sự phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan và các địa phương trong các hoạt động, tăng cường mối quan hệ phối kết hợp giữa hoạt động của Ủy ban với các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Đảng, Nhà nước; chú trọng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học; xây dựng bản lĩnh vững vàng, phát huy ưu điểm, kiên quyết khắc phục những mặt yếu kém; xử lý công việc thận trọng, đúng nguyên tắc. Tích cực đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban.
Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của Vụ Quốc phòng và An ninh, chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về phẩm chất, năng lực tham mưu tổng hợp và tính chuyên nghiệp trong công tác; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị chuyên môn thuộc các cơ quan hữu quan và Văn phòng Quốc hội. 

IV. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm từ tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, đề nghị trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và các nhiệm kỳ tiếp theo, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức, hoạt động của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội như Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, trong đó cần sửa đổi các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc phòng và An ninh cụ thể, rõ ràng hơn, tránh chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn với các Ủy ban khác của Quốc hội.

2. Các cấp, các ngành cần có nhận thức đúng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và vị trí, vai trò của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trong tình hình mới để bảo đảm Ủy ban Quốc phòng và An ninh được tham gia ý kiến với cơ quan lãnh đạo của Đảng khi xây dựng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện để Ủy ban tiếp cận sớm các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực này. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, nhất là về tổ chức, chính sách để Ủy ban có điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

3. Về cơ cấu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII, đề nghị số lượng thành viên 34 đại biểu, trong đó cần tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách ở trung ương (Thường trực Ủy ban) và đại biểu chuyên trách ở địa phương; tăng số thành viên Ủy ban là lãnh đạo Đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các ngành ở trung ương và đại biểu nữ, cơ cấu hợp lý các thành viên Ủy ban là sĩ quan Quân đội và Công an; tăng số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban để giúp Chủ nhiệm Ủy ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban. Đề nghị xác định rõ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ biệt phái cho sĩ quan làm nhiệm vụ tại Thường trực Ủy ban bảo đảm thống nhất và ổn định lâu dài.
4. Thực hiện đúng và kịp thời mọi chế độ, chính sách và điều kiện về cơ sở vật chất như phương tiện đi lại, chế độ thông tin, phòng làm việc cho thành viên Ủy ban, nhất là Thường trực Ủy ban và Vụ giúp việc; bố trí chuyên viên (trợ lý) tham mưu, giúp việc cho Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Thường trực Ủy ban.

5. Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc của Ủy ban theo hướng chuyển Vụ Quốc phòng và An ninh từ Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội sang Vụ thuộc Ủy ban; đổi tên Vụ Quốc phòng và An ninh thành Văn phòng Ủy ban. 

*
*        *

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, xin kính trình các vị đại biểu Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên
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- Lưu VT, Vụ QPAN. 
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Phụ lục 1

TRÍCH DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
ĐẾN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA 
UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

HIẾN PHÁP 1992

Điều 95
Quốc hội bầu các Uỷ ban của Quốc hội.
Các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án pháp lệnh và dự án khác, những báo cáo được Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vị hoạt động của Uỷ ban.
Mỗi Uỷ ban có một số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.
Điều 96
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và viên chức Nhà nước hữu quan khác trình bày hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.
Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Điều 21 
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội là những cơ quan của Quốc hội, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Nhiệm kỳ của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác; thẩm tra những báo cáo được Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiện quyền giám sát; kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và những vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Điều 29 
Uỷ ban quốc phòng và an ninh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; 
2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; 
3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;
4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về chính sách quốc phòng và an ninh, những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
Điều 34

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:

1. Tham gia với Uỷ ban kinh tế thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

2. Tham gia với Uỷ ban tài chính, ngân sách thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và tổng quyết toán ngân sách nhà nước;

3. Tham gia với Uỷ ban pháp luật thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

4. Tham gia với Uỷ ban tư pháp thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng;

5. Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban phụ trách

Điều 35 
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban phụ trách.
 Điều 36
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội thực hiện quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội phối hợp với Uỷ ban đối ngoại thực hiện quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của mình.
 Điều 37 
Chương trình hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội do Hội đồng và Uỷ ban quyết định căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hoà của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
 Điều 38
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu các thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và những viên chức nhà nước hữu quan cung cấp tài liệu hoặc đến trình bày những vấn đề mà Hội đồng hoặc Uỷ ban xem xét, thẩm tra. Người nhận được yêu cầu của Hội đồng hoặc Uỷ ban của Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu đó.
 Điều 39
Khi cần thiết, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cử các thành viên của mình đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh về vấn đề mà Hội đồng hoặc Uỷ ban quan tâm. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để thành viên của Hội đồng hoặc Uỷ ban thực hiện nhiệm vụ.
 Điều 40 
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Uỷ ban. Người nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét và trả lời trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. Quá thời hạn này mà người nhận được kiến nghị không trả lời hoặc trong trường hợp Hội đồng, Uỷ ban không tán thành với nội dung trả lời, thì Hội đồng hoặc Uỷ ban có quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời tại phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.
Điều 41 
Khi tiến hành hoạt động giám sát đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà phát hiện có vi phạm pháp luật thì Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan hữu quan xem xét và theo thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý người vi phạm. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan phải thông báo cho Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan được yêu cầu không trả lời thì Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 42 
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội thành lập các tiểu ban để nghiên cứu, chuẩn bị các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban. Trưởng tiểu ban phải là thành viên của Hội đồng hoặc Uỷ ban, các thành viên khác có thể không phải là thành viên của Hội đồng, Uỷ ban hoặc không phải là đại biểu Quốc hội.

LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Điều 3. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội 
1. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội được quy định như sau:
c) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban phụ trách; giúp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát theo sự phân công của các cơ quan này;
2. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
CHƯƠNG IV
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, 
UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
 
Điều 27. Các hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội 
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động sau đây:
1. Thẩm tra báo cáo công tác của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách hoặc theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
2. Xem xét văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
3. Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về hoạt động thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách; 
4. Tổ chức Đoàn giám sát;
5. Cử thành viên đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh về vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban quan tâm;
6. Tổ chức nghiên cứu, xử lý và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Điều 28. Chương trình giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội 
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội quyết định chương trình giám sát hàng quý, hàng năm của mình căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ý kiến của các thành viên Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội.
Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội dự kiến chương trình giám sát trình Hội đồng, Uỷ ban xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện chương trình đó.
 Điều 29. Trình tự xem xét, thẩm tra báo cáo 
1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo công tác của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội được gửi đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
2. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét báo cáo hoạt động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách.
3. Việc xem xét, thẩm tra báo cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Người đứng đầu cơ quan có báo cáo trình bày báo cáo;
b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự phiên họp phát biểu ý kiến;
c) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thảo luận;
d) Chủ toạ phiên họp kết luận. 
Điều 30. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội giám sát văn bản quy phạm pháp luật 
1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.
2. Khi nhận được văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan hữu quan gửi đến, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét nội dung văn bản đó.
3. Trong trường hợp phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo cho Hội đồng, Uỷ ban biết việc giải quyết; quá thời hạn nói trên mà không trả lời hoặc giải quyết không đáp ứng với yêu cầu thì Hội đồng, Uỷ ban có quyền:
a) Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, quyết định;
b) Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có dấu hiệu trái với pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 
c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
d) Kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có dấu hiệu trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Điều 31. Tổ chức Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội 
1. Căn cứ vào chương trình giám sát của mình hoặc qua giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, qua phương tiện thông tin đại chúng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc được Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức Đoàn giám sát của Hội đồng, Uỷ ban.
Việc thành lập Đoàn giám sát, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát do Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban quyết định.
Nội dung, kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chậm nhất là bảy ngày, trước ngày Đoàn bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát.
2. Đoàn giám sát có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện đúng nội dung, kế hoạch giám sát trong quyết định thành lập Đoàn giám sát;
b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề mà Đoàn quan tâm;
c) Xem xét, xác minh những vấn đề mà Đoàn thấy cần thiết;
d) Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;
đ) Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát phải báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội.
Điều 32. Xem xét báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội 
1. Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp Hội đồng, Uỷ ban hoặc phiên họp Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban để xem xét, thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát.
2. Việc xem xét báo cáo của Đoàn giám sát được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Trưởng Đoàn giám sát trình bày báo cáo;
b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
c) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát;
d) Chủ toạ phiên họp kết luận; Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban biểu quyết khi xét thấy cần thiết. 
3. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội gửi báo cáo kết quả giám sát đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Báo cáo phải nêu rõ kiến nghị về các biện pháp cần thiết.
 Điều 33. Giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách.
2. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải xem xét, giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định và thông báo về việc giải quyết đến Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết.
3. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc người khiếu nại, tố cáo đến trình bày và cung cấp thông tin, tài liệu mà Hội đồng hoặc Uỷ ban quan tâm; tổ chức Đoàn giám sát để xem xét, xác minh về những vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban quan tâm hoặc theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. 
Điều 34. Thẩm quyền của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong việc kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 
1. Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đó.
2. Việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này được tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để xem xét, thảo luận, đánh giá về hành vi vi phạm của người đang được xem xét đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm;
b) Đại diện cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;
c) Người đang được xem xét đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm có thể được mời tham dự phiên họp và trình bày ý kiến về những vấn đề mà Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội quan tâm;
d) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thảo luận;
đ) Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội biểu quyết. Trong trường hợp có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tán thành đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm, thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đó.
 Điều 35. Thẩm quyền của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong việc xem xét kết quả giám sát 
Căn cứ vào kết quả giám sát, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có các quyền sau đây:
1. Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới; 
2. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về những vấn đề thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách. Người nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét và trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. Quá thời hạn này mà không nhận được trả lời hoặc trong trường hợp không tán thành với nội dung trả lời thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu người nhận được kiến nghị trả lời tại phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp gần nhất của Quốc hội; đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét;
3. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, xem xét trách nhiệm, xử lý người vi phạm, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm.
Điều 36. Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội 
Trong việc chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Phân công Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thẩm tra các dự án, báo cáo trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giao Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thực hiện một số nội dung trong chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
2. Yêu cầu Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội định kỳ báo cáo về chương trình, nội dung, kế hoạch giám sát của Hội đồng, Uỷ ban;
3. Yêu cầu Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội phối hợp thực hiện một số hoạt động giám sát ở cùng một cơ quan, địa phương, đơn vị để bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát;
4. Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị giám sát của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về những vấn đề mà Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội kiến nghị, các biện pháp để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, yêu cầu xử lý người vi phạm và giao cho các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện.

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 25. Thẩm tra đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh 
1. Uỷ ban pháp luật tập hợp và chủ trì thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội và kiến nghị về luật, pháp lệnh của đại biểu Quốc hội. 

Nội dung thẩm tra tập trung vào sự cần thiết ban hành, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, chính sách cơ bản của văn bản, tính đồng bộ, tính khả thi, thứ tự ưu tiên, điều kiện bảo đảm để xây dựng và thi hành văn bản. 

2. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban pháp luật trong việc thẩm tra đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh và phát biểu ý kiến về sự cần thiết ban hành, thứ tự ưu tiên ban hành văn bản thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.
Mục 3
THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
 

Điều 41. Thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội
1. Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến phải được Hội đồng dân tộc, Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra (sau đây gọi chung là cơ quan thẩm tra).

Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự án, dự thảo thuộc lĩnh vực do mình phụ trách và dự án, dự thảo khác do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao; tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

2. Cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm mời đại diện cơ quan được phân công tham gia thẩm tra tham dự phiên họp thẩm tra để phát biểu ý kiến về những nội dung của dự án, dự thảo liên quan đến lĩnh vực do cơ quan đó phụ trách và những vấn đề khác thuộc nội dung của dự án, dự thảo.

3. Cơ quan chủ trì thẩm tra có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản tham dự cuộc họp do mình tổ chức để phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo. 

4. Cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo; tự mình hoặc cùng cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung của dự án, dự thảo. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và đáp ứng các yêu cầu khác của cơ quan thẩm tra.

Điều 42. Hồ sơ và thời hạn gửi hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để thẩm tra
1. Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết để thẩm tra bao gồm:

a) Tờ trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự án, dự thảo;

b) Dự thảo văn bản;

c) Bản thuyết minh chi tiết về dự án, dự thảo và báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản;

d) Báo cáo thẩm định đối với dự án, dự thảo do Chính phủ trình; ý kiến của Chính phủ đối với dự án, dự thảo không do Chính phủ trình; bản tổng hợp ý kiến góp ý về dự án, dự thảo; 

đ) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án, dự thảo;

e) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Đối với dự án, dự thảo trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thì chậm nhất là hai mươi ngày, trước ngày bắt đầu phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra để tiến hành thẩm tra. 

Đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội thì chậm nhất là ba mươi ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra để tiến hành thẩm tra. 

Điều 43. Nội dung thẩm tra

Cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau đây:
1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản;

2. Nội dung của dự thảo văn bản và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau;
3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, với Hiến pháp, pháp luật và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật;

4. Tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản. 

Điều 44. Phương thức thẩm tra 
1. Cơ quan chủ trì thẩm tra phải tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra; đối với dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến thì có thể tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban để thẩm tra sơ bộ.

2. Trong trường hợp dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được giao cho nhiều cơ quan phối hợp thẩm tra thì việc thẩm tra có thể được tiến hành bằng một trong các phương thức sau đây:

a) Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức phiên họp thẩm tra với sự tham gia của đại diện cơ quan tham gia thẩm tra;

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức phiên họp thẩm tra với Thường trực cơ quan tham gia thẩm tra.

Điều 45. Báo cáo thẩm tra 
1. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra quy định tại Điều 43 của Luật này, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Báo cáo thẩm tra phải phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên cơ quan chủ trì thẩm tra, đồng thời phải phản ánh ý kiến của các cơ quan tham gia thẩm tra. 
Điều 46. Trách nhiệm của Ủy ban pháp luật trong việc thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 
1. Uỷ ban pháp luật có trách nhiệm tham gia thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do các cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra với hệ thống pháp luật trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. 

2. Ủy ban pháp luật tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban hoặc phiên họp toàn thể Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra và cử đại diện Ủy ban tham dự phiên họp thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra. 

3. Nội dung tham gia thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự án, dự thảo với hệ thống pháp luật bao gồm: 

a) Sự phù hợp của quy định trong dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội với quy định của Hiến pháp; quy định trong dự thảo pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; 

b) Sự thống nhất về nội dung giữa quy định trong dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội với luật, nghị quyết của Quốc hội; giữa quy định trong dự thảo pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giữa các quy định trong dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; sự thống nhất về kỹ thuật văn bản.

4. Khi gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 42 của Luật này, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải đồng thời gửi hồ sơ đến Uỷ ban pháp luật. 
Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong việc thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết
1. Uỷ ban về các vấn đề xã hội có trách nhiệm tham gia thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra khi dự án, dự thảo đó có nội dung liên quan đến bình đẳng giới. 

2. Ủy ban về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban hoặc phiên họp toàn thể Ủy ban để chuẩn bị ý kiến tham gia thẩm tra và cử đại diện Ủy ban tham dự phiên họp thẩm tra của cơ quan chủ trì thẩm tra.

3. Nội dung thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới của dự án, dự thảo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật bình đẳng giới.

4. Khi gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 42 của Luật này, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo phải đồng thời gửi hồ sơ đến Uỷ ban về các vấn đề xã hội. 

NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI

Điều 28 
1. Quốc hội quyết định số Phó Chủ tịch và số Uỷ viên Hội đồng dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và số Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội, số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp theo trình tự sau đây:
A) Chủ tịch Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định số Phó Chủ tịch và số Uỷ viên Hội đồng dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và số Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội, số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp;
B) Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan;
C) Chủ tịch Quốc hội báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội;
D) Quốc hội thảo luận, quyết định số Phó Chủ tịch và số Uỷ viên Hội đồng dân tộc, số Phó Chủ nhiệm và số Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội, số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp.
2. Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký kỳ họp và các Thư ký kỳ họp trong số các đại biểu Quốc hội theo trình tự sau đây:
A) Chủ tịch Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp;
B) Ngoài danh sách do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu, nếu đại biểu Quốc hội còn giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử, thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quyết định;
C) Đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan;
D) Chủ tịch Quốc hội báo cáo trước Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội;
Đ) Quốc hội thảo luận, thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp;
E) Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm phiếu theo quy định tại Điều 31 của Nội quy này; 
G) Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp bằng cách bỏ phiếu kín;
H) Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
 Điều 46 
1. Tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo trình tự sau đây:
A) Đại diện cơ quan báo cáo trình báo cáo trước Quốc hội;
B) Hội đồng dân tộc và Uỷ ban hữu quan của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra hoặc phát biểu ý kiến về các lĩnh vực liên quan trong báo cáo công tác của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
C) Quốc hội thảo luận. Trước khi Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể, đại biểu Quốc hội có thể thảo luận tại Tổ, tại Đoàn đại biểu Quốc hội;
D) Đại diện cơ quan báo cáo trình bày việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; 
Đ) Khi cần thiết, Quốc hội ra nghị quyết về báo cáo công tác của cơ quan trình báo cáo.
2. Tại kỳ họp giữa năm, các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này gửi báo cáo công tác đến các đại biểu Quốc hội để nghiên cứu; đại biểu Quốc hội có thể nêu ý kiến và đề nghị Quốc hội xem xét, thảo luận.
 Điều 47 
1. Tại kỳ họp cuối cùng của mỗi khoá Quốc hội, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị. Quốc hội xem xét, thảo luận các báo cáo theo trình tự sau đây:
A) Cá nhân, đại diện cơ quan báo cáo trình báo cáo trước Quốc hội;
B) Quốc hội thảo luận. Trước khi Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể, đại biểu Quốc hội có thể thảo luận tại Tổ, tại Đoàn đại biểu Quốc hội;
C) Cá nhân, đại diện cơ quan báo cáo trình bày việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
2. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá trước đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới theo trình tự quy định tại khoản 1 Điều này.
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ 
CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2004/QH11 
của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 5)
  
Điều 3 
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội chịu sự chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 6 
Hội đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên. Số Phó Chủ tịch và số Uỷ viên của Hội đồng dân tộc do Quốc hội quyết định.

Uỷ ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên. Số Phó Chủ nhiệm và số Uỷ viên của mỗi Uỷ ban do Quốc hội quyết định.

Thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội không thể đồng thời là thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên của mỗi Uỷ ban trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu.

Khi cần thiết, Quốc hội có thể bầu bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội.

Hội đồng dân tộc, Uỷ ban có một số Uỷ viên hoạt động chuyên trách do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định. 

 Điều 7
1. Thường trực Hội đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên thường trực là Uỷ viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng dân tộc.
Thường trực Uỷ ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và một số Uỷ viên thường trực là Uỷ viên hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban.

Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

2. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

A) Dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban trình Hội đồng, Uỷ ban xem xét, quyết định; 

B) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động và quyết định, kết luận của Hội đồng, Uỷ ban; 

C) Chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban; cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết cho các thành viên của Hội đồng, Uỷ ban; căn cứ vào kết quả phiên họp của Hội đồng, Uỷ ban, chuẩn bị báo cáo thẩm tra, các báo cáo khác của Hội đồng, Uỷ ban trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

D) Thẩm tra sơ bộ dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội; 

Đ) Chuẩn bị ý kiến của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban về những nội dung trong chương trình phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khi được mời tham dự; tham gia các hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban khác và của các cơ quan, tổ chức hữu quan; tổ chức các Đoàn giám sát, Đoàn công tác của Hội đồng, Uỷ ban; xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách; 

E) Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo, điều hoà, phối hợp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban; định kỳ báo cáo với Hội đồng, Uỷ ban về hoạt động của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban;

G) Phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chuyên môn trực tiếp giúp việc Hội đồng, Uỷ ban, quyết định việc tuyển dụng cán bộ, công chức, bổ nhiệm, cách chức Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương đương, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức vụ tương đương; quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc đơn vị chuyên môn trực tiếp giúp việc Hội đồng, Uỷ ban;

H) Chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị chuyên môn trực tiếp giúp việc Hội đồng, Uỷ ban; quyết định việc sử dụng kinh phí mà Hội đồng, Uỷ ban được phân bổ; 

I) Trước khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng, Uỷ ban dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng thành viên Hội đồng, Uỷ ban nhiệm kỳ sau và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

K) Giải quyết các công việc khác của Hội đồng, Uỷ ban và báo cáo Hội đồng, Uỷ ban tại phiên họp gần nhất.

 Điều 8
1. Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

A) Điều hành công việc của Hội đồng, Uỷ ban, Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban;

B) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng, Uỷ ban, Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban;

C) Giữ mối liên hệ thường xuyên với các thành viên của Hội đồng, Uỷ ban;

D) Thay mặt Hội đồng, Uỷ ban giữ mối quan hệ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức hữu quan;

Đ) Báo cáo hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội;

E) Tham gia hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội triệu tập để bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, Hội đồng, Uỷ ban;

G) Thay mặt Hội đồng, Uỷ ban trong quan hệ đối ngoại của Hội đồng, Uỷ ban;

H) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.

2. Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng dân tộc được tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội giúp Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban; được phân công phụ trách công tác nhất định của Hội đồng, Uỷ ban và ký văn bản của Hội đồng, Uỷ ban khi được uỷ quyền. Trong thời gian Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban vắng mặt thì một Phó Chủ tịch Hội đồng, một Phó Chủ nhiệm Uỷ ban được Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

 Điều 9
1. Uỷ viên Hội đồng dân tộc, Uỷ viên Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Hội đồng, Uỷ ban; giữ mối liên hệ công tác thường xuyên với Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban; tham gia ý kiến và gửi báo cáo về những vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban yêu cầu.

2. Uỷ viên thường trực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ của Uỷ viên Hội đồng, Uỷ ban; của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban; có trách nhiệm tham dự phiên họp của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban và có quyền biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

Uỷ viên hoạt động chuyên trách không thuộc Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban thực hiện nhiệm vụ của Uỷ viên Hội đồng, Uỷ ban; được mời tham dự phiên họp của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban và phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

Uỷ viên hoạt động kiêm nhiệm của Hội đồng, Uỷ ban thực hiện nhiệm vụ của Uỷ viên Hội đồng, Uỷ ban; có thể được mời tham dự phiên họp của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban và phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

Điều 12
Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội có thể thành lập Đoàn giám sát để giám sát việc thi hành pháp luật hoặc thành lập Đoàn công tác để nghiên cứu, xem xét về vấn đề thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách. 

Đoàn giám sát do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Uỷ ban làm trưởng đoàn. Đoàn công tác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên thường trực Hội đồng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hoặc Uỷ viên thường trực Uỷ ban làm trưởng đoàn. Đoàn giám sát, Đoàn công tác gồm ít nhất ba thành viên Hội đồng, thành viên Uỷ ban tham gia và có thể có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội nơi Đoàn tiến hành giám sát hoặc nghiên cứu, đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan và các chuyên gia. 

Trưởng đoàn tổ chức các hoạt động của Đoàn, chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả công tác của Đoàn với Hội đồng, Uỷ ban, Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban.

  
MỤC 2
HOẠT ĐỘNG THẨM TRA CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC 
VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
Điều 17
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp để thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách hoặc theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo thẩm tra về dự án, dự thảo, báo cáo đó.

 Điều 18
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia với Uỷ ban kinh tế và ngân sách thẩm tra các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước.

 Điều 19
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm tham gia với Uỷ ban pháp luật thẩm tra dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đề nghị của cơ quan khác, tổ chức, đại biểu Quốc hội về xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị của đại biểu Quốc hội về luật, pháp lệnh; thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 Điều 20
Đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác được giao cho Hội đồng dân tộc và nhiều Uỷ ban của Quốc hội phối hợp thẩm tra thì cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức phiên họp với Thường trực hoặc đại diện Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban tham gia thẩm tra. Khi tham gia phiên họp, đại diện Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban có trách nhiệm báo cáo ý kiến của Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban hoặc của Hội đồng, Uỷ ban tham gia thẩm tra và có quyền trình bày ý kiến của mình.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham gia thẩm tra tổ chức phiên họp riêng để thẩm tra và gửi ý kiến bằng văn bản đến Hội đồng, Uỷ ban chủ trì thẩm tra hoặc có thể trình bày ý kiến của mình trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự án, dự thảo, báo cáo đó.

 Điều 21
Để chuẩn bị cho việc thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội thực hiện các công việc sau đây: 

1. Giao cho tiểu ban hoặc thành viên Hội đồng, Uỷ ban nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến; 

2. Yêu cầu cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan trình bày những vấn đề liên quan; 

3. Tổ chức việc lấy ý kiến của chuyên gia; 

4. Tự mình hoặc phối hợp với cơ quan trình dự án tổ chức khảo sát thực tế. 

Điều 22
1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác sau khi cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, báo cáo gửi văn bản đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Việc thẩm tra được tiến hành theo trình tự sau đây:

A) Đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, báo cáo trình bày về dự án, dự thảo, báo cáo.

Các đại biểu tham dự phiên họp nêu câu hỏi và đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án trình bày bổ sung;

B) Đại diện Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban phát biểu ý kiến;

C) Đại diện Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban tham gia thẩm tra và đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp phát biểu ý kiến;

D) Thành viên Hội đồng, Uỷ ban thảo luận.

Trong quá trình thẩm tra, đại diện cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo, báo cáo có thể giải trình, trình bày bổ sung ý kiến để làm rõ vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban, đại biểu tham dự phiên họp thẩm tra nêu ra hoặc yêu cầu;

Đ) Chủ toạ phiên họp kết luận; đối với những vấn đề quan trọng và cần thiết thì chủ toạ phiên họp lấy biểu quyết.

Báo cáo thẩm tra của Hội đồng, Uỷ ban được gửi đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo thời hạn do pháp luật quy định.

3. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội có thể tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội.

Phiên họp thẩm tra sơ bộ được tiến hành theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 23
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra về tất cả các mặt của dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác, trong đó tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Sự cần thiết ban hành dự án; đối tượng, phạm vi điều chỉnh;

2. Sự phù hợp của nội dung dự án với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật;

3. Việc tuân thủ thủ tục và trình tự soạn thảo;

4. Tính khả thi của dự án;

5. Các nội dung cụ thể của dự án;

6. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau;

7. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản.

Điều 24
Căn cứ vào ý kiến tại phiên họp thẩm tra, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Uỷ ban của Quốc hội chuẩn bị báo cáo thẩm tra trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Báo cáo thẩm tra phải phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên Hội đồng, Uỷ ban.

Báo cáo thẩm tra của Hội đồng, Uỷ ban được trình bày trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban được Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Uỷ ban uỷ nhiệm thực hiện.

Trong trường hợp Hội đồng, các Uỷ ban khác được phân công tham gia thẩm tra thì Báo cáo thẩm tra còn phải phản ánh ý kiến của các cơ quan này; nếu không nhất trí với báo cáo của cơ quan chủ trì thẩm tra thì cơ quan tham gia thẩm tra có quyền trình bày ý kiến của mình.

Điều 25
Sau khi Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án luật, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình dự án, Uỷ ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan hữu quan căn cứ vào ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Trong trường hợp dự án pháp lệnh đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình dự án, Uỷ ban pháp luật, Bộ Tư pháp và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo pháp lệnh. Tại phiên họp sau, cơ quan chủ trì thẩm tra có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo pháp lệnh để Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Điều 26
Khi tiến hành xem xét, thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác thuộc lĩnh vực mình phụ trách thì cơ quan chủ trì thẩm tra có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban khác của Quốc hội.
Điều 27
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu hoặc đến trình bày những vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban đang xem xét, thẩm tra. Người nhận được yêu cầu có trách nhiệm thực hiện.

Điều 28
Uỷ ban pháp luật có trách nhiệm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua bằng các hoạt động sau đây:

1. Tham gia thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra.

Trong trường hợp có ý kiến khác với cơ quan chủ trì thẩm tra về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết thì Uỷ ban pháp luật báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về ý kiến của mình;

2. Tham gia chỉnh lý dự thảo luật, dự thảo pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

 
MỤC 3
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC 
VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
 
Điều 29
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình quy định tại Luật tổ chức Quốc hội và theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Hội đồng, Uỷ ban thông báo trước nội dung và kế hoạch giám sát cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương nơi tiến hành giám sát. Hội đồng, Uỷ ban yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát cung cấp tài liệu, báo cáo về vấn đề thuộc nội dung giám sát và các tài liệu khác có liên quan cho Đoàn giám sát. 

Hội đồng, Uỷ ban tổ chức nghiên cứu, xem xét và kết luận vấn đề đã giám sát; kết quả giám sát và kiến nghị được báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội và thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

 Điều 30 
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm:

A) Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

B) Giám sát hoạt động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động tư pháp và những hoạt động khác;

C) Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thực hiện quyền giám sát bằng các hoạt động sau đây:

A) Thẩm tra báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

B) Giám sát tính hợp hiến, hợp pháp, tính có căn cứ pháp luật của các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

C) Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban quan tâm;

D) Tổ chức Đoàn giám sát;

Đ) Cử thành viên đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh về vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban quan tâm;

E) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý và xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 Điều 31
1. Khi tiến hành giám sát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 của Quy chế này mà phát hiện văn bản đó trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản đó xem xét, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản. Trong thời hạn do pháp luật quy định, cơ quan, cá nhân phải thông báo cho Hội đồng, Uỷ ban biết việc giải quyết; quá thời hạn này mà không trả lời hoặc giải quyết không đáp ứng với yêu cầu thì Hội đồng, Uỷ ban có quyền đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cơ quan, cá nhân khác có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục kiến nghị của Hội đồng, Uỷ ban được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 Điều 32
Trong quá trình giám sát hoạt động của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu, kiến nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; xử lý, xem xét trách nhiệm đối với người có hành vi vi phạm. Trong thời hạn do pháp luật quy định, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết; trong trường hợp không giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng thì Hội đồng, Uỷ ban kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

 Điều 33
Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc khi có kiến nghị bằng văn bản của ít nhất hai mươi phần trăm tổng số thành viên Hội đồng dân tộc, thành viên Uỷ ban của Quốc hội về việc xem xét bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thì Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban có trách nhiệm báo cáo Hội đồng, Uỷ ban quyết định. Trong trường hợp có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng, thành viên Uỷ ban bỏ phiếu tán thành đề nghị đó thì Hội đồng, Uỷ ban kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm.

 Điều 34
Khi có thông tin về vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực do Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội phụ trách thì Hội đồng, Uỷ ban có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng, Uỷ ban có thể thành lập Đoàn giám sát để làm rõ vụ việc đó.

Trình tự, thủ tục tiến hành giám sát của Đoàn giám sát được thực hiện theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

Căn cứ vào tính chất, nội dung của vấn đề được giám sát, Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban có thể tổ chức phiên họp của Hội đồng, Uỷ ban hoặc Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban để xem xét, thảo luận về báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát; trong trường hợp cần thiết, Hội đồng, Uỷ ban hoặc Thường trực Hội đồng, Thường trực Uỷ ban có thể biểu quyết về báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

Điều 35
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách. 

Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Cơ quan được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản cho Hội đồng, Uỷ ban về kết quả giải quyết. Trong trường hợp không nhất trí với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền thì Hội đồng, Uỷ ban có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết. 

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc người khiếu nại, tố cáo đến trình bày và cung cấp thông tin, tài liệu mà Hội đồng hoặc Uỷ ban quan tâm; tổ chức Đoàn giám sát để xem xét, xác minh về những vấn đề mà Hội đồng, Uỷ ban quan tâm hoặc theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. 

 Điều 36
Kết quả giám sát, kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội được báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội dưới hình thức báo cáo kết quả giám sát. 

Báo cáo kết quả giám sát phải phản ánh đầy đủ ý kiến của thành viên Hội đồng, Uỷ ban. 

 
MỤC 4
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC 
VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
 
Điều 37 
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp, đại biểu Quốc hội về dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết hoặc về vấn đề quan trọng khác; đề nghị đưa vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách ra thảo luận tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc kỳ họp Quốc hội.

Điều 38
1. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế hàng năm của mình; kiến nghị với cơ quan hữu quan về các vấn đề tổ chức và hoạt động đối ngoại thuộc lĩnh vực Hội đồng, Uỷ ban phụ trách. 

Hội đồng, Uỷ ban có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của mình.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tiến hành hợp tác với cơ quan hữu quan của Quốc hội các nước, cơ quan hữu quan khác của nước ngoài, tổ chức quốc tế. Việc hợp tác quốc tế này phải báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.

3. Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động đối ngoại, đồng thời gửi báo cáo này cho Uỷ ban đối ngoại; báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội về kế hoạch và kết quả thực hiện dự án hợp tác quốc tế. 

 
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA 
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
 
Điều 39
Tại kỳ họp giữa năm và cuối năm của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội gửi báo cáo công tác của mình đến đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp cuối của mỗi khoá Quốc hội, Hội đồng, Uỷ ban gửi báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của mình đến đại biểu Quốc hội. 

Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Hội đồng, Uỷ ban.

 Điều 40
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm gửi báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về chương trình và kết quả hoạt động hàng quý của mình.

Hội đồng, Uỷ ban có trách nhiệm cử thành viên tham gia Đoàn giám sát, Đoàn công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khi Uỷ ban thường vụ Quốc hội yêu cầu.

Điều 41
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Uỷ ban. Người nhận được kiến nghị có trách nhiệm xem xét và trả lời trong thời hạn do pháp luật quy định; nếu người nhận được kiến nghị không trả lời hoặc Hội đồng, Uỷ ban không tán thành với nội dung trả lời thì Hội đồng, Uỷ ban có quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời tại phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Điều 42
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình có liên quan đến các tổ chức này.

Điều 43
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng nhân dân và các ban tương ứng của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện việc giám sát và hướng dẫn hoạt động đối với Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Khi tiến hành các hoạt động tại địa phương, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội thông báo cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết để phối hợp hoạt động.

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tại địa phương khi được yêu cầu.

 
CHƯƠNG IV
BỘ MÁY GIÚP VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
 

Điều 44
Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có đơn vị chuyên môn trực tiếp giúp việc theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội là một khoản trong kinh phí hoạt động của Quốc hội. 

Phụ lục 2

HOẠT ĐỘNG THẨM TRA CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	CÁC DỰ ÁN LUẬT ỦY BAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

	STT
	Tên dự án 
	Ngày thông qua
	Cơ quan soạn thảo

	1
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
	03/06/2008
	Bộ Quốc phòng

	2
	Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
	13/11/2008
	Bộ Giao thông vận tải

	3
	Luật Dân quân tự vệ
	23/11/2009
	Bộ Quốc phòng

	4
	Luật Cơ yếu
	Chưa thông qua
	Ban Cơ yếu Chính phủ

	CÁC DỰ ÁN LUẬT ỦY BAN PHỐI HỢP THẨM TRA

	STT
	Tên dự án 
	Ngày thông qua
	Cơ quan chủ trì  thẩm tra

	1. 
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
	03/6/2008
	UBPL

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản
	03/6/2008
	UBVHGDTNTN&NĐ

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy
	03/6/2008
	UBCVĐXH

	4. 
	Luật năng lượng nguyên tử
	03/6/2008
	UBKHCN&MT

	5. 
	Luật cán bộ, công chức
	13/11/2008
	UBPL

	6. 
	Luật quốc tịch Việt Nam
	13/11/2008
	UBPL

	7. 
	Luật thi hành án dân sự
	14/11/2008
	UBTP

	8. 
	Luật công nghệ cao
	13/11/2008
	UBKHCN&MT

	9. 
	Luật lý lịch tư pháp
	17/6/2009
	UBTP

	10. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
	19/6/2009
	UBTP

	11. 
	Luật viễn thông
	23/11/2009
	UBKHCN&MT

	12. 
	Luật khám, chữa bệnh 
	23/11/2009
	UBCVĐXH

	13. 
	Luật quy hoạch đô thị
	17/6/2009
	UBPL

	14. 
	Luật tần số vô tuyến điện
	23/11/2009
	UBKHCN&MT

	15. 
	Luật thi hành án hình sự
	17/6/2010
	UBTP

	16. 
	Luật nuôi con nuôi
	17/6/2010
	UBPL

	17. 
	Luật bưu chính
	17/6/2010
	UBKHCN&MT

	18. 
	Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
	17/11/2010
	UBKHCN&MT

	19. 
	Luật thanh tra (sửa đổi)
	15/11/2010
	UBPL

	20. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
	24/11/2010
	UBPL

	21. 
	Luật thủ đô
	Chưa thông qua
	UBPL

	22. 
	Luật biển Việt Nam
	Chưa thông qua
	UBPL

	CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH ỦY BAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

	STT
	Tên dự án 
	Ngày 
thông qua
	Cơ quan soạn thảo

	1. 
	Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng 
	26/01/2008
	Bộ Quốc phòng

	2. 
	Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (sửa đổi) 
	26/01/2008
	Bộ Quốc phòng

	3. 
	Pháp lệnh Công an xã 
	21/11/2008
	Bộ Công an

	CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH ỦY BAN PHỐI HỢP THẨM TRA

	STT
	Tên dự án 
	Ngày 
thông qua
	Cơ quan chủ trì 
thẩm tra

	1. 
	Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển;
	27/8/2008
	UBTP

	2. 
	Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay;
	16/3/2010
	UBTP

	3. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự;
	27/2/2009
	UBTP

	4. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; 
	02/4/2008
	UBPL

	5. 
	Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
	Chưa thông qua
	UBPL


Phụ lục 3
CÁC ĐOÀN GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA XII
	STT
	Đoàn giám sát
	Địa phương, đơn vị

	1
	Giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (2007)
	Hải Dương, Thanh Hoá, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh

	2
	Giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn (2008) 
	Gia Lai, Đắc Lắc, Sơn La, Hoà Bình, Bạc Liêu, Sóc Trăng 

	3
	Giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (2009) 
	Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Trà Vinh, Kiên Giang, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh; Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam; Cục E15, C22 - Bộ Công an; Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội; Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh; 02 tỉnh gửi báo cáo gồm: Đắk Nông và Lâm Đồng

	4
	Giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn trọng điểm (2010)
	Quân khu I, Quân khu II, Quân khu V, Quân khu VII, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15. Binh đoàn 16, Ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới, Ban quản lý dự án đường Trường Sơn đông, Đoàn KT-QP 338, Đoàn KT-QP 799, Đoàn KT-QP 356, Đoàn KT-QP 379, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Tây Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu và Điện Biên.

	5
	Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quốc phòng (2008)
	

	6
	Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2010)

(Luật Công an nhân dân, Luật giao thông đường bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh Công an xã, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng)
	

	7
	Khảo sát các cơ sở công nghiệp quốc phòng và cơ sở công nghiệp trong danh mục động viên công nghiệp phục vụ thẩm tra Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng (2007)


	Xí nghiệp Liên hợp Ba Son, nhà máy Z751, nhà máy A29, nhà máy A41, công ty Cổ phần Cơ khí Thủ Đức thuộc Tổng công ty May Việt Tiến, nhà máy Z121, nhà máy Z131, công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

	8
	Khảo sát tình hình thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 (2008)
	Quân khu 7, Lữ đoàn Công binh 25 của Quân khu 7, Quân khu 9, Trung đoàn thông tin 29 của Quân khu 9, Binh chủng Đặc công, Bệnh viện trung ương Quân đội 108, Trường Sĩ quan lục Quân 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

	9
	Khảo sát tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ (2009)
	Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Đà Nẵng, Thanh hoá và tỉnh Nam Định, Ban chỉ huy quân sự của Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 

	10
	Khảo sát tình hình thực hiện Pháp lệnh Cơ yếu (2009)
	Cơ quan cơ yếu thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Công an, Quân sự, Biên phòng các tỉnh tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, cơ yếu Quân khu IV, Trường Quân sự Quân khu IV, Lữ đoàn 414 Quân khu IV và Xí nghiệp XN 951, Nhà máy M2 của Ban cơ yếu Chính phủ 

	11
	Khảo sát tình hình kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo tại một số huyện đảo (2010)
	Phú Quốc (Kiên Giang), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). 


Phụ lục 4

TẬP HỢP CÁC KIẾN NGHỊ QUA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT
CỦA ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH KHÓA XII

A/ KIẾN NGHỊ QUA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

I. Báo cáo số 140/QPAN12 ngày 19/10/2007 về kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

1. Đối với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội

- Đề nghị Quốc hội đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII; chỉ đạo Chính phủ tiến hành tổng kết toàn diện việc thực hiện Luật giao thông đường bộ. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật về TTATGT (giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và giám sát hành vi chấp hành pháp luật giao thông).

2. Đối với Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương

- Về nhóm giải pháp cấp bách trước mắt:

+ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về TTATGT; khắc phục tình trạng tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt như hiện nay. Có cơ chế để phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng với Uỷ ban nhân nhân các cấp; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện pháp luật về bảo đảm TTATGT và có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với người có trách nhiệm mà không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành chức năng với chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức thi hành pháp luật về bảo đảm TTATGT.

+ Cần phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT nói chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT nói riêng, tránh tư tưởng giao khoán cho cơ quan chức năng. Bên cạnh tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đề nghị Chính phủ đưa công tác này thành nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, yêu cầu mỗi cơ quan, tổ chức, nhà trường cùng tiến hành và đưa việc chấp hành pháp luật giao thông vào nội dung xét thi đua hàng năm của cán bộ, công chức; đánh giá hạnh kiểm của học sinh, sinh viên; tiêu chuẩn gia đình văn hoá, tổ, thôn, bản, ấp, xã, phường văn hoá… Chính phủ, các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp cần phối hợp và hỗ trợ Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”.

+ Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý và áp dụng các biện pháp mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp xử lý nghiêm các vụ TNGT nghiêm trọng, khắc phục bằng được tình trạng dân sự hoá, hành chính hoá những vụ vi phạm TTATGT gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo sớm nghiên cứu, xây dựng chính sách có tính đột phá hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, có thể là áp dụng các loại phí giao thông đối với một số phương tiện giao thông cá nhân. Đồng thời chỉ đạo tổng kết việc thi hành Luật giao thông đường bộ, tổ chức nghiên cứu, sửa đổi Luật giao thông đường bộ theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản dưới luật đã ban hành để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Trước mắt, cần kiến nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có liên quan tới lĩnh vực bảo đảm TTATGT; chỉ đạo xây dựng đề án, dự án kiện toàn tổ chức, tăng cường biên chế, đào tạo, huấn luyện lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông; đầu tư mua sắm trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT; đồng thời xây dựng cơ chế thích hợp để thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ huyết mạch, hệ thống đường sắt quốc gia.

+ Cần sớm có đề án đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và đề nghị cử một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Uỷ ban; đồng thời, chỉ đạo đổi mới và kiện toàn Ban An toàn giao thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các Ban này.

+ Có giải pháp tích cực giải quyết nạn ùn tắc giao thông ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc nghiên cứu và áp dụng chính sách để tiến tới hạn chế sự gia tăng của phương tiện giao thông cá nhân, phát triển phương tiện giao thông công cộng, cần tổ chức phân luồng, phân tuyến, điều chỉnh chu kỳ tín hiệu giao thông một cách khoa học, hợp lý và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời, triệt để.

-  Về nhóm giải pháp cơ bản lâu dài:

+ Đề nghị Chính phủ chỉ đạo sơ kết và điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam, Quy hoạch tổng thể phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2020, bảo đảm tính khả thi; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược, Quy hoạch nói trên, khắc phục tình trạng xử lý tạm thời, thiếu cơ bản. Nhà nước cần tập trung đầu tư có trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài như hiện nay; đồng thời có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng đường hầm, cầu vượt, điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị theo hướng giảm mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tập trung vào trung tâm các thành phố lớn. 

Kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, bảo đảm sự đồng bộ, hợp lý từ khâu quy hoạch đến thiết kế, thi công và cả quá trình khai thác sử dụng.

+ Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an cần nghiên cứu phân cấp mạnh mẽ công tác quản lý (nhất là quản lý quốc lộ), công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT cho địa phương; tiếp tục cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, chống tiêu cực trong nội bộ.

II. Báo cáo số 519/BC-QPAN12 ngày 28/10/2008 về kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn

1. Đề nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong quá trình chỉ đạo xây dựng, xem xét thông qua các dự án luật, pháp lệnh cần chú trọng hơn nữa các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn. Đặc biệt là Luật đất đai cần sớm sửa đổi, bổ sung chính sách khi Nhà nước thu hồi đất, giá đền bù, tái định cư, giải quyết việc làm... sao cho người dân có đất bị thu hồi, sau khi Nhà nước thu hồi phải có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đời sống nói chung cũng phải tốt hơn; chuyển nhận thức từ “người cày có ruộng” sang “nông dân có việc làm”. Cần sớm sửa đổi Luật khiếu nại, tố cáo, tăng thẩm quyền và trách nhiệm cho Chủ tịch Uỷ ban và Uỷ ban nhân dân xã (cơ sở nông thôn), khiếu kiện có điểm dừng, hướng mạnh sang giải quyết ở Toà hành chính, cơ quan Tài phán hành chính. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo việc giải quyết các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. Xử lý nghiêm những vụ tham nhũng, tiêu cực mà qua thanh tra, điều tra đã làm rõ.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động cả hệ thống chính trị và các đoàn thể quần chúng tham gia. Trước hết, cần tập trung tuyền truyền, phổ biến những quy định của pháp luật liên quan nhiều đến bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bảo đảm đời sống thường ngày của người dân nông thôn. Đồng thời có hình thức thích hợp để phản bác lại các luận điệu tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch. 

3. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương nghiên cứu, tổng kết công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn, nhất là nông thôn trên các địa bàn chiến lược trọng điểm, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xây dựng nếp sống văn hóa thôn, ấp, bản... lành mạnh, trước hết là tập trung xây dựng nếp sống trật tự, vệ sinh, bảo vệ môi trường, xây dựng thôn, ấp, bản... không có tệ nạn xã hội; tập trung phát hiện, ngăn chặn, điều tra làm rõ các tội phạm về tham nhũng, lừa đảo, làm giả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tội phạm về môi trường, tội phạm xâm phạm tài sản của công dân ở khu vực nông thôn; xây dựng đề án bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn trong tình hình mới.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cấp xã vững mạnh, chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đối với phát triển kinh tế. Phải thường xuyên quan tâm đến thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương mình, giải quyết tốt các quan hệ phát sinh có liên quan trực tiếp đến người dân trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính và lĩnh vực văn hóa xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở tận tụy phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

III. Báo cáo số 511/QPAN12 ngày 08/10/2008 về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật quốc phòng

1. Đối với Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo việc nghiên cứu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật quy định cụ thể một số vấn đề sau đây:

- Quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và các biện pháp khác để bảo đảm về quốc phòng - an ninh. 

- Quy định về tình trạng chiến tranh vì trong Luật quốc phòng quy định còn đơn giản và chưa đủ điều kiện để thực hiện. Đây là vấn đề rất quan trọng và phức tạp cần được Luật hóa thêm một bước về trình tự, thủ tục ban hành; công bố; các chủ trương, biện pháp động viên nền kinh tế quốc dân cho quốc phòng để bảo đảm thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất khi có tình huống xẩy ra.

- Quy định về thiết quân luật và giới nghiêm vì khi thực hiện các biện pháp đặc biệt này sẽ hạn chế quyền của công dân, đây là vấn đề hệ trọng cần được quy định ở một văn bản luật hoặc pháp lệnh..

- Quy định về Quân đội nhân dân Việt Nam vì theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật quốc phòng “Tổ chức, nhiệm vụ và chế độ phục vụ của Quân đội nhân dân do pháp luật quy định”,  nhưng hiện nay quy định này là chưa rõ ràng.

- Sớm xây dựng Luật dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo tổ quốc.

2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ 

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng, khẩn trương chỉ đạo xây dựng, soạn thảo, ban hành những văn bản hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng còn thiếu theo quy định của pháp luật, bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực và các mặt bảo đảm khác; nâng cao hiệu quả việc tham gia, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của nhà khoa học và các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng các bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng trong thời gian tới và bảo đảm tính khả thi. 

- Chỉ đạo các Bộ thực hiện đúng các quy định về gửi văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng - an ninh sau khi ban hành trong thời hạn 03 ngày đến Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để thực hiện giám sát theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và khoản 2 Điều 82a Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đề nghị kịp thời sửa đổi, bổ sung một số quy định trong các văn bản đã ban hành cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, hoặc hướng dẫn cụ thể để tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện Luật, cụ thể là:

+ Đối với Nghị định 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh: Đề nghị điều chỉnh quy định “Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã có trách nhiệm thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh” tại điểm d, khoản 1 Điều 7 vì không phù hợp với Luật nghĩa vụ quân sự. Trước mắt, không áp dụng quy định này mà giao trách nhiệm cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh. 

+ Đối với Nghị định 116/2006/NĐ-CP về động viên quốc phòng: Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi quy định về các trạng thái quốc phòng (Điều 7 và Điều 13); 

- Đề nghị rà soát các nội dung khác chưa phù hợp và còn có vướng mắc trong Nghị định 116/2006/NĐ-CP về động viên quốc phòng.

Ngoài ra, đề nghị Chính phủ xem xét Nghị định 42/2006/NĐ-CP ngày 24/4/2006 về công nghiệp quốc phòng, tuy đây không phải là văn bản hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng nhưng có một số nội dung không phù hợp với Luật quốc phòng và Pháp lệnh động viên công nghiệp.

IV. Báo cáo số 879/QPAN12 15/10/2009 về kết quả giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

1. Đối với Chính phủ 

Tập trung chỉ đạo Ban soạn thảo dự án Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT sớm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành. Trong Pháp lệnh này, đề nghị quan tâm xử lý những vấn đề bất cập đặt ra hiện nay như quy định từng chủng loại VK,VLN,CCHT; quy định chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng đối với từng chủng loại VK,VLN,CCHT; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước cũng như bộ máy giúp việc; quy định cụ thể về các trường hợp được nổ súng; quy định chặt chẽ quan hệ phối hợp giữa các bộ có liên quan trong việc cung cấp, chuyển nhượng, sản xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, tiếp nhận, xử lý, tiêu huỷ các loại VK,VLN,CCHT do tổ chức và cá nhân giao nộp; quy định về phân bổ, sử dụng kinh phí trong việc rà phá bom, mìn, thu hồi, tiêu huỷ VK,VLN,CCHT; có chính sách động viên, khuyến khích các trường hợp người dân phát hiện, thu gom và tự giao nộp VK,VLN,CCHT; quy định rõ thủ tục, thẩm quyền xuất, nhập khẩu VK,VLN,CCHT và các trường hợp mang vũ khí quân dụng ra, vào Việt Nam để bảo vệ lãnh đạo cấp cao của các nước khi đến Việt Nam hoặc của nước ta khi ra nước ngoài…
Trong khi chưa ban hành Pháp lệnh, tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP và các văn bản có liên quan trong quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy, hải sản. Bổ sung biên chế và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về VK,VLN,CCHT. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các chủng loại VK,VLN,CCHT để trang bị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.
2. Đối với Bộ Công an

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực VK,VLN,CCHT; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện công tác bảo quản, sử dụng VK, VLN,CCHT. Đôn đốc công tác điều tra, đề xuất xử lý kịp thời các vụ án có liên quan đến quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện đánh bắt thuỷ, hải sản; các hành vi săn bắn động vật hoang dã. 

3. Đối với các bộ, ngành khác và chính quyền cấp tỉnh

Đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý các loại VK,VLN,CCHT theo chức năng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tự bảo quản VK,VLN,CCHT của ngành, đơn vị, địa phương mình không để thất thoát, cháy nổ; tổ chức kiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng VK,VLN,CCHT của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

V. Báo cáo số 1107/QPAN12 ngày 27/5/2010 về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật(
) 

1. Kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội

- Cần kiên quyết yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi trình dự án luật, pháp lệnh phải thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp dự án, dự thảo văn bản nào không bảo đảm chất lượng, có quá nhiều nội dung chung chung phải chờ hướng dẫn thì đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa thông qua. Đối với những vấn đề chưa thể quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ngay trong luật, pháp lệnh, phải để văn bản dưới luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thì kiên quyết yêu cầu cơ quan soạn thảo đồng thời phải trình dự thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành kèm theo dự án luật, pháp lệnh. 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích rõ vấn đề cho phép hay không cho phép áp dụng các văn bản dưới luật ban hành trước khi luật, pháp lệnh hiện hành có hiệu lực có nội dung trùng với nội dung mà luật, pháp lệnh hiện hành giao ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các quy định về thời hiệu sử dụng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ban hành trước khi luật, pháp lệnh có hiệu lực và các quy định về vấn đề “ủy quyền tiếp”.

- Trong quá trình xem xét, thông qua luật, pháp lệnh, không nên sử dụng cụm từ “theo quy định của pháp luật”, “cấp có thẩm quyền” đối với những nội dung chưa rõ văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh, dẫn đến việc vận dụng tùy tiện trong thực tiễn hoặc khó xác định được cơ quan nào có thẩm quyền ban hành văn bản để hướng dẫn. 

- Tăng cường công tác giám sát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng.

2. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành được các luật, pháp lệnh giao mà chưa ban hành; đồng thời chỉ đạo các bộ có liên quan khẩn trương ban hành văn bản còn thiếu, kịp thời sửa đổi các quy định không phù hợp, hoàn thành từ nay đến hết Quý II năm 2011.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các bộ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, bảo đảm thời gian và chất lượng; kịp thời xử lý đối với những văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành không bảo đảm các yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là không quy định chung chung, lặp lại quy định của luật, pháp lệnh, hoặc ủy quyền tiếp cho cơ quan cấp dưới ban hành. 

- Đổi mới và cải tiến tổ chức, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thẩm định, xem xét, thông qua văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, khắc phục tình trạng “phó mặc” cho cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc do dự khi một số ít ý kiến chưa thống nhất mà để văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành không được thông qua làm cho các quy định của pháp luật có liên quan chậm đi vào cuộc sống.

- Nâng định mức kinh phí chi cho việc xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

- Chỉ đạo nghiên cứu, nâng Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam lên thành luật, đề xuất sửa đổi Luật Công an nhân dân (trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 hoặc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII); nên nghiên cứu xây dựng Luật về công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp thay thế Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng và một số quy định trong Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên để bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực pháp lý cao.

3. Kiến nghị với các bộ

- Tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo, khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành được các luật, pháp lệnh hiện còn thiếu hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp.

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan được giao chủ trì hoặc phối hợp soạn thảo văn bản giúp bộ, ngành cần thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm hơn nữa việc tổng kết, đánh giá việc thi hành pháp luật, tính khả thi của các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hiện hành, nhất là những nội dung có liên quan đến văn bản đang dự thảo dự kiến ban hành; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của văn bản đang dự thảo.

- Tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong phối hợp soạn thảo, xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành liên ngành.

- Thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản đến cơ quan giám sát theo quy định của pháp luật. Đối với những văn bản có độ mật, cần có cơ chế gửi văn bản nhằm khắc phục tình trạng cơ quan giám sát không nhận được các văn bản như trong thời gian vừa qua.

- Chỉ đạo các Vụ Pháp chế đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ, ngành ban hành.

- Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải quan tâm tăng cường biên chế cho lực lượng làm công tác pháp chế trực thuộc bộ và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ này hoàn thành nhiệm vụ.

VI. Báo cáo số 1221/QPAN12 ngày 19/10/2010 về kết quả giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn trọng điểm 

1. Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

- Cụ thể hóa việc thẩm tra, giám sát “lĩnh vực quốc phòng, an ninh” được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạp pháp luật…

- Chỉ đạo các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thường xuyên giám sát nội dung này. Chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường sự phối hợp giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định của chính sách pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Đối với ngân sách địa phương chi cho quốc phòng, đề nghị có tiêu chí thích hợp cân đối ngân sách cho các tỉnh biên giới có khó khăn, thu nhập thấp nhưng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nặng nề.

2. Đối với Chính phủ


a) Về công tác quản lý, chỉ đạo bảo đảm kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh trên các khu vực trọng điểm

- Chỉ đạo tổng kết thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện chính sách kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng điểm, trong đó có vùng núi phía Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

- Khẩn trương ban hành quy chế thẩm định đối với các quy hoạch, kế hoạch và đối với từng công trình, dự án cụ thể, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài, các dự án ở những khu vực, địa điểm “nhậy cảm” về quốc phòng, an ninh, không để xảy ra sơ hở khi quyết định hoặc phê duyệt dự án đầu tư. Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, cần quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, văn hóa…

- Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các xã CT229, các xã biên giới; bổ sung ngân sách cho các tỉnh thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với các địa phương có chung đường biên giới với các nước. Tổ chức dự trữ quốc gia trên các khu vực trọng điểm hợp lý đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh và các tình huống đột xuất. 

- Đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc trên biên giới Việt nam- Cămpuchia, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh; triển khai các công trình xây dựng kè sông, suối biên giới Việt nam - Trung quốc. 

- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng cho các đơn vị quân đội. Chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp giải quyết dứt điểm quy hoạch đất quốc phòng tại Trường bắn quốc gia Khu vực 3 (TB3) thuộc Bộ quốc phòng.

- Đối với Dự án Thủy điện Sê San 5/Hạ Sê San 1 tại tỉnh Gia Lai và dự án sân gôn hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Tây Ninh thuộc khu vực nhậy cảm về quốc phòng, an ninh, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về biên giới quốc gia và Luật Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

b) Đối với việc xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng

- Chỉ đạo các địa phương quan tâm, phối hợp với các đoàn KTQP xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn lực cho mục tiêu xây dựng khu KTQP; bố trí, sắp xếp dân cư trong vùng dự án đạt hiệu quả; tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất canh tác, đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên các địa bàn trọng điểm.

- Bảo đảm đủ vốn, kịp thời cho các dự án khu KTQP để thực hiện đúng tiến độ, đồng thời tách riêng mục ngân sách bảo đảm cho các khu KTQP để đáp ứng nhu cầu thực tế. Có chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các đoàn KTQP, các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào khu vực vùng cao biên giới, các dự án sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số, dự án chuyển giao công nghệ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội góp phần ổn định đời sống nhân dân các địa bàn trọng điểm.

- Nghiên cứu điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc biệt cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác trong các khu KTQP tại các vùng biên giới tương ứng với chế độ phụ cấp đặc biệt như cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng.

c) Đối với dự án đường Trường Sơn Đông và đường tuần tra biên giới

- Bảo đảm đủ, kịp thời vốn theo kế hoạch thi công đường TTBG, đường TSĐ.
- Chỉ đạo việc quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng đường TSĐ và đường TTBG gắn với quy hoạch dân cư và hệ thống đường giao thông trong vùng, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; tăng cường trồng và bảo vệ rừng sau khi đường TTBG và đường TSĐ được hoàn thành.


3. Đối với Bộ Quốc phòng
- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của cả nước, các quân khu và từng địa phương theo Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, bảo đảm kết hợp chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 2010 - 2020).

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đoàn KTQP; nghiên cứu phương án xây dựng đoàn KTQP với quy mô cấp lữ đoàn, giao cho địa phương quản lý, nhất là ở các địa phương phía Bắc.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành giải quyết vướng mắc khi triển khai dự án đường TTBG, đường TSĐ, nhất là trong đền bù, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Ban quản lý dự án 46, 47 đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công theo đúng kế hoạch đầu tư; có phương án chống sạt lở, xây cầu cạn ở những đoạn tuyến có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp bảo vệ rừng; tiếp tục thi công 17,6 km đường TTBG tạm dừng do tránh dự án thủy điện Sê San 5/hạ Sê San 1 tại tỉnh Gia Lai; nâng cấp đường vào một số đồn Biên phòng, sớm đưa vào sử dụng những đoạn tại khu vực đông dân. Cùng với các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác 2 tuyến đường khi hoàn thành, bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trên địa bàn có dự án. 

4. Đối với Bộ Công an

- Chỉ đạo công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong thẩm định các dự án đầu tư, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu lợi dụng hợp tác đầu tư để xâm phạm an ninh quốc gia...; có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, chiến sĩ hoạt động ở những vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; tăng cường đầu tư cơ sở vất chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công an cấp cơ sở, đặc biệt là Công an xã để chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tình hình, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ sở.

- Tăng cường các biện pháp để nắm chắc tình hình ở những khu vực trọng điểm (vùng núi phía bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ), kịp thời xử lý theo thẩm quyền và tham mưu cho các cấp lãnh đạo xử lý không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo các tỉnh, các đơn vị công an đẩy mạnh việc phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu qua biên giới, ma túy, buôn bán người… giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

5. Đối với các địa phương

- Thực hiện đúng quy trình xin ý kiến thẩm định về quốc phòng, an ninh đối với các dự án triển khai tại địa phương do địa phương quyết định theo phân cấp, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài. 

- Tăng cường phối hợp với các Quân khu, các đoàn KTQP để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn lực để xây dựng khu KTQP, bố trí, sắp xếp dân cư trong vùng dự án đạt hiệu quả, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc ở khu KTQP. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án xây dựng đường TTBG, đường TSĐ và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện các đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ.

B/ KIẾN NGHỊ QUA CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT

I. Báo cáo số 137/QPAN12 ngày 16/10/2007 về kết quả khảo sát các cơ sở công nghiệp quốc phòng và cơ sở công nghiệp trong danh mục động viên công nghiệp phục vụ thẩm tra Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng (
)

1. Kiến nghị của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng:
+ Đề nghị Chính phủ và Bộ Quốc phòng: quy hoạch, tổ chức và sắp xếp  lại các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp CNQP (hiện do Bộ QP quản lý), từng bước hình thành các Cụm CNQP, đặc biệt nên xem xét cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy tại các doanh nghiệp CNQP cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất và theo quy luật của kinh tế thị trường hiện nay.

+ Từng bước xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ sở để mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nhất là công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. 

+ Có chính sách, cơ chế ưu đãi đặc thù để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học, công nhân có tay nghề cao vào làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, sản xuất hàng phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Nhà nước nên lựa chọn có trọng điểm các ngành mà hiện ta có ưu thế để đầu tư, đổi mới trang thiết bị, đổi mới công nghệ, lựa chọn và ưu tiên công nghệ tiên tiến, kết hợp tính lưỡng dụng, tính đa năng để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa phục vụ kinh tế, vừa phục vụ quốc phòng.

+ Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hợp lý đối với các cơ sở sản xuất hàng quốc phòng. Đồng thời có quy định cụ thể về tính khấu hao tài sản cố định sao cho phù hợp khi dây chuyền không sản xuất hoặc có sản xuất, nhưng công suất huy động thấp.

+ Đề nghị Nhà nước, Bộ Quốc phòng xem xét để tính toán giá thành hợp lý cho các sản phẩm quốc phòng.

+ Nhà nước cần đầu tư để đào tạo được những chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực thiết kế, công nghệ; đào tạo được nhiều công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có năng lực, trình độ tiếp thu được công nghệ mới, hiện đại (chú trọng đào tạo các ngành đặc thù của sản xuất quốc phòng như : chế tạo vũ khí; đóng tàu chiến; hóa nổ; vật liệu đặc biệt…). Ngoài ra, cần có chế độ, chính sách nhằm thu hút được cán bộ có trình độ chuyên môn cao, công nhân kỹ thuật lành nghề vào phục vụ nhiệm vụ sản xuất quốc phòng.

+ Hiện nay, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp đề nghị được áp dụng các chính sách ưu tiên đó đối với người lao động trong các doanh nghiệp quốc phòng đóng quân trên các địa bàn đó. Mặt khác, đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ, đạn, ngòi nổ, với tính chất nguy hiểm cao, cần có chính sách đặc biệt.

+ Nhà nước cần có kế hoạch giao cho các doanh nghiệp quốc phòng được tham gia các chương trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng, miền để giảm bớt khó khăn.

+ Nhà nước cần có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc phòng được tham gia quá trình hội nhập, để tranh thủ công nghệ - thiết bị hiện đại, tiếp cận được với phương pháp quản lý tiên tiến, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp trong quân đội.

+ Nhà nước cần có chính sách nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, sản xuất vật tư đặc chủng phục vụ nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, tiến tới sản xuất được phần lớn vật tư cho sản xuất quốc phòng từ trong nước, hạn chế dần vật tư nhập ngoại, từng bước đáp ứng nhu cầu về vật tư cho sản xuất hàng phục vụ CNQP.

+ Cần xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và nhân dân địa phương đối với các cơ sở sản xuất hàng quốc phòng đóng quân trên địa bàn của mình, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở CNQP thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

2. Kiến nghị của các doanh nghiệp công nghiệp trong danh mục động viên công nghiệp:

+ Các cơ sở công nghiệp dân sinh cần phải được xác định rõ nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm cụ thể phục vụ quốc phòng khi có nhu cầu (thời bình thông qua hợp đồng kinh tế do Bộ Quốc phòng đặt hàng; thời chiến, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo pháp luật thời chiến).

+ Mỗi loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cần sản xuất hoặc sửa chữa, phải xác định được danh sách các doanh nghiệp công nghiệp có năng lực làm vệ tinh. Trong thời bình cần có cơ chế, chính sách và ngân sách hỗ trợ để chuẩn bị vật tư, dây chuyền thiết bị sản xuất; huấn luyện cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ…để khi có nhu cầu, có thể huy động sản xuất hoặc sửa chữa được ngay. 

+ Cần xác định rõ trong văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia về trách nhiệm của các cơ quan, địa phương đối với việc bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn và bí mật tại các cơ sở, doanh nghiệp tham gia sản xuất hàng phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Nhà nước, quân đội nên giao chỉ tiêu hàng năm (thông qua hợp đồng đặt hàng) để vừa duy trì dây chuyền, đồng thời để nâng cao tay nghề, huấn luyện cho công nhân mới.

+ Cần có chính sách cụ thể đối với người lao động tại các dây chuyền trên, cũng như kinh phí đào tạo lao động thay thế khi có lao động nghỉ việc, về hưu.

+ Nhà nước cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương Công ty đứng chân trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và bí mật sản xuất hàng phục vụ quốc phòng, vì hiện tại Công ty đang trong quá trình xây dựng mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ đã xảy ra nhiều vụ người ngoài đột nhập vào trộm, cắp tài sản, song khi báo với cơ quan công an sở tại thì chưa được sự quan tâm, phối hợp giải quyết.

II. Báo cáo số 256/QPAN12 ngày 01/02/2008 về kết quả khảo sát tình hình thực hiện Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

- Nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan QĐNDVN do Bộ Quốc phòng soạn thảo còn nhiều điểm dừng lại ở nguyên tắc chung, chưa có nhiều chính sách và giải pháp cụ thể để khắc phục được những hạn chế, khó khăn vướng mắc hiện tại trong triển khai thực hiện Luật sĩ quan, nên cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật sĩ quan QĐNDVN theo hướng toàn diện, bảo đảm tính ổn định lâu dài. Nội dung các điều luật cần quy định chi tiết, cụ thể; khi ban hành luật cần có các văn bản hướng dẫn thực hiện kịp thời khi luật có hiệu lực.

- Các chức danh lãnh đạo, chỉ huy không nên bố trí quân nhân chuyên nghiệp, việc bố trí quân nhân chuyên nghiệp chỉ thực hiện đối với các chức danh chuyên môn nghiệp vụ.

- Cần xác định chức vụ cơ bản của sĩ quan chi tiết hơn, trên cơ sở đó xác định các chức vụ “tương đương” để thực hiện thuận lợi và thống nhất trong toàn quân về trần quân hàm, tuổi phục vụ theo cấp bậc; nhất là trần quân hàm của sĩ quan ở cơ quan, nhà trường, bệnh viện chưa phù hợp.

- Việc xác định quân hàm đối với sĩ quan làm công tác khoa học, kỹ thuật phải căn cứ vào hai yếu tố: chức vụ chính quyền và chức danh khoa học.

- Cần nâng tuổi phục vụ của sĩ quan, nhất là sĩ quan công tác ở các học viện, nhà trường, sĩ quan làm nhiệm vụ nghiên cứu, khoa học kỹ thuật; quy  định cụ thể hơn tuổi phục vụ của sĩ quan ở cơ quan quân sự địa phương, các cơ quan cấp quân đoàn và tương đương trở lên, sĩ quan ở các bệnh viện, trường đào tạo, sĩ quan “chiến đấu viên” ở các binh chủng. Tạo ra tính minh bạch trong quá trình sử dụng, đồng thời quy định thời gian giữ chức vụ và có chính sách luân chuyển để tránh lãng phí trong công tác đào tạo, đồng thời giữ được những nhà khoa học giỏi phục vụ trong quân đội.

- Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với sĩ quan, như :

+ Cần có chính sách đãi ngộ thoả đáng cho sĩ quan công tác ở các vùng biên giới, hải đảo; vùng sâu, vùng xa và các đơn vị làm nhiệm vụ có tính đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, nghiên cứu cho sĩ quan được hưởng các phụ cấp, trợ cấp như cán bộ công chức có cùng môi trường hoạt động.

+ Cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho sĩ quan khi hết tuổi phục vụ tại ngũ chuyển ra ngoài còn tuổi lao động phải đào tạo nghề mới.

+ Cần nghiên cứu giải quyết chính sách nhà ở cho sĩ quan phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, khi quỹ đất không có, rất khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, đề nghị Nhà nước xây nhà công vụ cho sĩ quan các đơn vị tập trung từ cấp trung đoàn (tương đương) trở lên để sĩ quan có thể đưa gia đình đến ở cùng trong thời gian công tác, có chính sách phụ cấp nhà ở cho sĩ quan đối với sĩ quan có điều kiện tự lo nhà ở.

+ Cần có chính sách bảo hiểm y tế, chính sách xã hội phù hợp để chăm sóc các sĩ quan khi mắc bệnh hiểm nghèo.

III. Báo cáo ngày 10/3/2008 (không số) về kết quả khảo sát “Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại một số điểm giao thông phức tạp và doanh nghiệp vận tải

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng phục vụ và điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải khách.

- Chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lái xe gây tai nạn, vì hiện nay đội ngũ lái xe đang bị buông lỏng trong quá trình điều khiển phương tiện chạy trên các tuyến đường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô, vì qua tuyển dụng lái xe của các doanh nghiệp cho thấy chất lượng đào tạo rất kém.
IV. Báo cáo số 613/QPAN12 ngày 03/3/2009 về kết quả khảo sát tình hình thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ 

Một số kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Giảm thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân nòng cốt từ 5 năm xuống còn 3 năm vì thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện nay là 18 tháng. Đối với lực lượng tự vệ thì giữ nguyên hoặc tăng thời hạn thực hiện nghĩa vụ vì quân số ít biến động. Độ tuổi phục vụ DQTV chỉ nên quy định ở thời bình; quy định trách nhiệm đóng góp đối với những trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ DQTV nhằm tạo sự bình đẳng giữa các công dân, giữa các doanh nghiệp.
- Về quy mô thành phần DQTV nên thống nhất lực lượng dân quân phòng hoá và dân quân y tế, vì ở cấp cơ sở hai lực lượng này cùng thực hiện một nhiệm vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và sơ cứu ban đầu, mặt khác trình độ chuyên môn quản lý về lực lượng phòng hoá còn hạn chế. Có ý kiến đề nghị hợp nhất giữa lực lượng dân quân với dân phòng ở cấp xã, thôn vì hai lực lượng này đang có sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ làm hiệu quả hoạt động bị hạn chế. 
- Nghiên cứu chế độ chính sách cụ thể đối với lực lượng DQTV như: tăng mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân, nhất là dân quân biển, đảo; bảo đảm đủ quân trang phù hợp với đặc điểm khí hậu từng vùng, trang bị công cụ hỗ trợ cho DQTV; hỗ trợ ngân sách cho công tác quân sự đối với những địa phương có khó khăn; quy định cụ thể loại hình doanh nghiệp phải tổ chức tự vệ; kinh phí bảo đảm cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của tự vệ hàng năm của các doanh nghiệp này phải được đưa vào chi phí sản suất. 
- Nghiên cứu quy định cụ thể hơn vấn đề tổ chức lược lượng DQTV thường trực, tổ chức và hoạt động của lực lượng DQTV biển; cải tiến nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự sát với từng đối tượng; bổ sung chương trình huấn luyện nâng cao cho DQTV đã hoàn thành nghĩa vụ.
- Nghiên cứu mô hình tổ chức Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; đối với các bộ, ngành, đề nghị nên tổ chức Ban chỉ đạo công tác quốc phòng do một đồng chí cấp phó làm trưởng ban như trước đây là phù hợp để tránh chồng chéo với Ban chỉ huy quân sự cơ quan bộ.
- Bổ sung 01 Phó Chính trị viên xã đội và 01 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự đối với xã trọng điểm; nghiên cứu chế độ, chính sách đối với chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, bảo đảm chế độ đãi ngộ tương xứng với vai trò, trách nhiệm của họ. Hiện nay, xã đội phó chỉ được hưởng phụ cấp nên một số nơi vận dụng xếp kiêm nhiệm chức danh khác ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công tác, nghiên cứu chế độ chính sách đối với thôn đội và DQTV thường trực cho phù hợp.

Những kiến nghị của Đoàn khảo sát
1. Pháp lệnh DQTV sau 12 năm thực hiện đã đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay. Những nội dung chính sách lớn trong Pháp lệnh cơ bản phù hợp với thực tiễn và tiếp tục được phát huy. Tuy nhiên, cũng không ít những vấn đề còn tiếp tục phải pháp điển hoá trước yêu cầu phát triển của tình hình kinh tế - xã hội và bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, cũng như trước yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất thì cần thiết phải nâng pháp lệnh DQTV thành Luật là hoàn toàn đúng đắn.
2. Cần phải làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để quy định quyền và nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ của công dân. Kết hợp chặt chẽ giữa chế độ nghĩa vụ và chế độ tự nguyện; mối quan hệ giữa làm nghĩa vụ quân sự với nghĩa vụ tham gia DQTV theo tinh thần của Pháp lệnh để tránh vận dụng chồng chéo với nghĩa vụ quân sự của công dân theo quy định của Hiến pháp đã được cụ thể hoá tại Luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời xác định cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ DQTV.
3. Về thời hạn nghĩa vụ tham gia DQTV: Cần làm rõ căn cứ để xác định thời gian DQTV thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị DQTV nòng cốt, dân quân thường trực để bảo đảm luân phiên tổ chức các đơn vị DQTV thống nhất và có cơ chế, chính sách phù hợp.
4. Về nhiệm vụ của DQTV:

- 05 nhiệm vụ của lực lượng DQTV được thể hiện trong Pháp lệnh cơ bản là phù hợp, tuy nhiên cần phải được bổ sung, hoàn chỉnh hơn cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của tình hình, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương nói chung và vai trò của DQTV nói riêng trong thời bình cũng như thời chiến.
- Ngoài nhiệm vụ chung của lực lượng DQTV, cần phải làm rõ những vấn đề khác nhau giữa dân quân và tự vệ, đồng thời cần quy định cụ thể nhiệm vụ của DQTV thường trực, DQTV biển trong tình hình hiện nay.

5. Về tổ chức DQTV:
a) Mô hình tổ chức theo Pháp lệnh hiện nay cơ bản là phù hợp thực tiễn, tuy nhiên cần phải làm rõ hơn vị trí, vai trò của DQTV nòng cốt và DQTV rộng rãi, giữa dân quân cơ động và tại chỗ, binh chủng… 
b) Cần có quy định cụ thể điều kiện thành lập lực lượng tự vệ đối với các loại hình doanh nghiệp trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, trong đó có cơ chế lãnh đạo quản lý, chỉ huy tự vệ đối với loại hình doanh nghiệp FDI nhằm bảo đảm số lượng các đơn vị tự vệ hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ địa phương; xác định rõ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và DQTV theo quy định của pháp luật, đây là vấn đề rất cần thiết được luật hoá tạo cơ sở cho các địa phương thực hiện. 
c) Đối với DQTV biển: đây là vấn đề có tính đặc thù cần được nghiên cứu toàn diện có cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng mô hình DQTV biển hợp lý, bảo đảm vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh kết hợp với biên phòng toàn dân trên các vùng biển đảo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc về cơ chế lãnh đạo, điều hành, quản lý chỉ huy của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và Ban chỉ huy quân sự các cấp. Theo đó, cần nghiên cứu khái niệm dân quân tự vệ biển, dân quân biển; đối tượng tuyển chọn, kết nạp vào dân quân biển, quy mô tổ chức, phân cấp quản lý, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ biển.
- Đối với tự vệ biển thuộc các doanh nghiệp nhà nước cũng cần nghiên cứu tỷ lệ tự vệ trên bờ từ 10% đến 20% tổng số cán bộ công nhân viên chức do Ban chỉ huy quân sự quận huyện trực tiếp quản lý để sẵn sàng bổ sung lực lượng khi có yêu cầu. 
d) Đối với DQTV thường trực: 
Trong điều kiện thời bình thì vấn đề tổ chức DQTV thường trực được xác định nguyên tắc chung như quy định của Pháp lệnh là: chỉ tổ chức ở các xã trọng điểm trong trường hợp cần thiết để bảo đảm sẵn sàng chiến đấu là đúng đắn. Tuy nhiên, cần phải quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, hình thức tổ chức, biên chế, trang bị, phương thức hoạt động và cơ chế chính sách để khắc phục tình trạng tổ chức không thống nhất như hiện nay.
6) Đối với hệ thống chỉ huy:
Theo quy định của Pháp lệnh cần phải xác định rõ hơn khái niệm Ban chỉ  huy quân sự cơ sở; tiêu chí để thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ sở, ở các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan đơn vị sự nghiệp để bảo đảm hiệu quả thực tế và thống nhất, khắc phục tình hình tổ chức một số Ban chỉ huy quân sự ở nhiều cấp, nhiều ngành khác nhau (như Ban chỉ huy quân sự cấp cơ quan huyện uỷ, tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân huyện, uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cơ quan bộ ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự tập đoàn, tổng công ty nhà nước…), đồng thời nghiên cứu thực tế hiện nay có cả Ban chỉ huy quân sự ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Ban chỉ huy quân sự và người chỉ huy các đơn vị tự vệ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ thì có điều chỉnh, bổ sung trong dự án Luật không?
7. Về huấn luyện, hoạt động của DQTV: 
Nội dung, chương trình, thời gian, phương pháp giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho DQTV cần cải tiến phù hợp từng loại hình đối tượng, tránh việc tổ chức thực hiện chỉ mang tính hình thức, cắt xén nội dung, chương trình. Tăng cường trang thiết bị nhất là về thông tin liên lạc cho dân quân biển.
8. Về bảo đảm kinh phí cho hoạt động DQTV:
Cần quy định cụ thể nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp cho phù hợp với những nguyên tắc được xác định trong Luật quốc phòng và phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV.
9. Về chính sách đối với DQTV:
Cần nghiên cứu nâng mức trợ cấp theo ngày công lao động vì quy định như hiện nay là thấp, không phù hợp với thu nhập thực tế ở nhiều địa phương; bổ sung chế độ, chính sánh đối với dân quân biển, dân quân thường trực và cán bộ thôn đội, chỉ huy các đơn vị DQTV.
V. Báo cáo số 614 /QPAN12 ngày 03/3/2009 về kết quả khảo sát tình hình thực hiện Pháp lệnh cơ yếu 

1. Một số kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương

a. Đối với Quốc hội

- Việc xây dựng Luật cơ yếu là đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ quan, tổ chức đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật cơ yếu làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức thực hiện bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả. Cần quy định rõ tổ chức cơ yếu theo hướng chịu sự quản lý của chính quyền, lưu ý đến tính chất an ninh bảo mật của lực lượng cơ yếu để xác định cơ quan quản lý phù hợp; quy định rõ chế độ, nguyên tắc nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã; những chế độ, chính sách đặc thù cho người làm công tác cơ yếu trong hệ các cơ quan Đảng, Quân đội, Công an, Biên phòng, Ngoại giao, Kiểm sát; quy định việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng mật mã dân sự; quy định cụ thể tiêu chuẩn tuyển dụng, thời gian công tác, chuyển ngành, chuyển ngạch, nghỉ công tác và thời hạn quản lý sau khi nghỉ công tác. Trong đó, cần tăng các chế độ phụ cấp đặc thù và kéo dài tuổi phục vụ cho người làm công tác cơ yếu.

- Cùng với việc nâng Pháp lệnh cơ yếu lên thành Luật, để bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, Quốc hội cần giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng Luật bảo vệ bí mật Nhà nước (trên cơ sở Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước).

b. Đối với Chính phủ

- Sau khi Luật cơ yếu có hiệu lực, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện luật; chỉ đạo lực lượng cơ yếu ở các cơ quan, tổ chức tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giải quyết sớm những vấn đề nảy sinh trong công tác cơ yếu nói riêng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước nói chung.

- Quy định cụ thể về biên chế, kinh phí cho cơ yếu cơ sở (mạng cấp II) theo hướng tăng cường biên chế, kinh phí nhằm đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình hiện nay.  

c. Đối với Ban cơ yếu Chính phủ

- Tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật cơ yếu.

- Đề xuất kinh phí, sớm trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị, máy mã FAX hiện đại cùng các thiết bị, phương tiện bảo đảm khác cho toàn bộ cơ yếu cơ sở (mạng cấp II), đồng thời định kỳ thay thế số máy mã và các trang thiết bị khác đã cũ, hư hỏng nhằm đảm bảo thông tin, báo cáo qua cơ yếu được thông suốt.

- Định kỳ hàng năm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cơ yếu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu. Đồng thời phối hợp với các nhà trường trong lực lượng công an, quân đội, biên phòng để đưa môn học cơ yếu vào đào tạo trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên, cán bộ về chế độ, nguyên tắc cơ bản của công tác cơ yếu.

- Có chiến lược nghiên cứu, sản xuất các thiết bị mật mã bảo đảm giữ vững bí mật thông tin trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại như ngày nay và trong tương lai.

d. Đối với các hệ cơ yếu Đảng, chính quyền, Quân đội, Công an, Biên phòng, Ngoại giao 

- Cần tổ chức lực lượng cơ yếu theo hướng phủ kín đối với tổ chức Đảng cấp huyện, các tổ chức Quân sự, Biên phòng cấp huyện, cấp trung đoàn, các đồn, trạm biên phòng (hiện nay còn nhiều tổ chức Đảng cấp huyện, BCH Quân sự cấp huyện, cấp trung đoàn, đồn trạm Biên phòng chưa được bố trí tổ chức cơ yếu). Cần tính đến tổ chức, biên chế lực lượng cơ yếu trong thời bình và tình huống khi có tình trạng khẩn cấp, chiến tranh để không bị động, bất ngờ.

- Các lực lượng (hệ) cần có chính sách thu hút người vào làm công tác cơ yếu, có kế hoạch đào tạo cơ bản ngay từ đầu vào, có cam kết thời gian phục vụ tối thiểu, ngăn ngừa tình trạng sử dụng cơ quan cơ yếu như tiền trạm để lấy biên chế, sau đó chuyển sang làm công tác khác… 

2. Đề nghị của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh

- Nắm vững các quy định của pháp luật, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức sử dụng cơ yếu cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cơ yếu cũng như người làm công tác cơ yếu; sử dụng cơ yếu đúng phạm vi, mục đích, bảo đảm nguyên tắc; thực hiện nghiêm túc quy định bảo mật như: thu hồi, tiêu hủy điện mật, tài liệu mật sau khi xử lý; có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý người làm công tác cơ yếu nhằm bảo đảm số lượng người làm và chất lượng công tác cơ yếu; bố trí phòng tác nghiệp riêng cho bộ phận cơ yếu; tạo điều kiện thuận lợi nhất (trong khả năng có thể) cho người làm công tác cơ yếu về cơ sở làm việc, trang thiết bị, chế độ, bồi dưỡng phù hợp tính chất công việc đặc thù; không luân chuyển thường xuyên và không bố trí người làm công tác cơ yếu kiêm nhiệm các phần việc khác.

- Người làm công tác cơ yếu cần cố gắng khắc phục điều kiện khó khăn trong tình hình khó khăn chung hiện nay, tiếp tục nổ lực, cố gắng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về cơ yếu. 

- Trong khi chưa ban hành Luật cơ yếu, các cơ quan, tổ chức sử dụng cơ yếu tiếp tục quán triệt các quy định pháp luật hiện hành về cơ yếu; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác cơ yếu.

VI. Báo cáo số 1106/QPAN12 24/5/2010 về một số dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Tây Ninh 

1. Về việc lập dự án và cấp giấy phép đầu tư cho Công ty Inovgreen thuê đất để trồng rừng 

a) Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội rà soát các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về việc cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trồng rừng; về đào tạo và sử dụng lao động trong nước và cơ chế kiểm soát quản lý lao động người nước ngoài tại Việt Nam.

- Tăng cường giám sát các dự án cho người nước ngoài thuê đất trồng rừng, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.

b) Đối với Chính phủ

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng rà soát, kiểm tra việc cho các doanh nghiệp nước ngoài thuê đất nuôi trồng thủy sản, trồng rừng để có biện pháp xử lý phù hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội. 

- Chỉ đạo Bộ Quốc phòng thực hiện đầy đủ trách nhiện việc tham gia thẩm định các dự án kinh tế - xã hội của các địa phương có liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Đối với các dự án đã cho thuê nhưng không thực hiện đúng quy trình thẩm định hoặc không bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh cần đình chỉ hoạt động hoặc điều chỉnh cho phù hợp bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh.

2. Về dự án Thủy điện Sê San 5/Hạ Sê San 1 tại tỉnh Gia Lai nằm trên biên giới Việt Nam - Campuchia

a) Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát đối với Chính phủ trong quá trình phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền trong đó có biên giới Việt Nam - Campuchia, nhất là nơi dự kiến triển khai những dự án đầu tư.

b) Đối với Chính phủ

- Tạm thời chưa bổ sung dự án thủy điện Sê San 5/Hạ Sê San 1 vào quy hoạch bậc thang thủy điện sông Sê San đến khi thực hiện xong phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia.

- Xem xét đánh giá toàn diện những tác động của dự án đối với môi trường và quốc phòng, an ninh, đồng thời nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý, khai thác mô hình kinh tế đặc thù này theo các quy định tại Điều 23 Luật biên giới quốc gia và Điều 14 Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 về Quy chế biên giới đất liền của nước CHXHCN Việt Nam. Bộ Quốc phòng cần có ý kiến để thẩm định dự án đầu tư về những khía cạnh về quốc phòng, an ninh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động. Nếu Chính phủ tiếp tục cho triển khai dự án phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc đàm phán, ký hiệp định với Chính phủ Campuchia về đầu tư, quản lý và khai thác dự án nằm trên đường biên giới 2 nước theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 12 Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

3. Về dự án sân gôn hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và Ba vét tỉnh Stây Riêng  

- Trước mắt chưa cho phép các cơ quan chức năng cấp giấy phép đầu tư cho dự án “Sân gôn hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và Ba vét, tỉnh Stây Riêng Campuchia” cho đến khi hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia và giao các bộ ngành, địa phương nghiên cứu bảo đảm thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật biên giới quốc gia và Điều 14 Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 về “Quy chế biên giới đất liền của nước CHXHCN Việt Nam”.

- Có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới tại tỉnh Tây Ninh (đặc biệt là người Việt Nam sang Campuchia đánh bài tại các sòng bạc trên đất Campuchia gây nhiều hậu quả phức tạp cho bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới).

-  Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc đàm phán, ký hiệp định với Chính phủ Campuchia về đầu tư, quản lý và khai thác dự án nằm trên đường biên giới 2 nước theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 12 Luật ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.

VII. Báo cáo số 1222/QPAN12 ngày 19/10/2010 về kết quả khảo sát tình hình kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại một số huyện đảo 
1. Đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Sớm thông qua dự án Luật biển Việt Nam, tạo hành lang pháp lý vững chắc để quản lý, khai thác, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển, đảo của nước ta. 

- Tăng cường ngân sách cho Chương trình biển Đông - Hải đảo trong quá trình xem xét, thông qua dự toán ngân sách hàng năm để tập trung đầu tư thực hiện các công trình, dự án cấp bách tại các huyện đảo và trang bị các phương tiện cần thiết cho các hoạt động bảo vệ biển, đảo.

- Tổ chức giám sát toàn diện việc thực hiện pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo.

2. Đối với Chính phủ

- Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật quốc tế và trong nước về biển, đảo; thực hiện đấu tranh phòng chống các vi phạm pháp luật trên biển, đảo, nhất là phòng chống tàu thuyền nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển nước ta và tàu thuyền nước ta vi phạm các quy định về vùng biển của các nước láng giềng.

- Khẩn trương chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, đánh giá mức độ sạt lở ở các đảo, quy hoạch tổng thể hệ thống kè đập chống biển xâm thực ở các đảo, gắn xây dựng hệ thống kè đập với hệ thống công trình quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện có, đặc biệt là những đảo có liên quan trực tiếp đến hệ thống điểm xác định đường cơ sở. Đưa các dự án kè biển tại các huyện đảo đã phân cấp cho địa phương về thống nhất quản lý ở cấp Trung ương. 

- Tăng cường đầu tư cho các đảo để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, điện, nước, âu tàu, bến tránh trú bão cho tàu thuyền, xây dựng cơ sở hậu cần nghề cá, lấy đảo làm căn cứ để quản lý, bảo vệ khai thác biển; trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng tại một số đảo gần các ngư trường lớn như Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Phú Quý... Rà soát, bổ sung một số quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng cơ bản không phù hợp với quá trình đầu tư, xây dựng tại các đảo với tổng mức đầu tư, suất đầu tư cao, thời gian đầu tư phải tập trung. Có chính sách ưu tiên, hỗ trợ nhân dân các huyện đảo đầu tư phương tiện sản xuất, đánh bắt xa bờ. 

3. Đối với bộ, ngành trung ương

- Bộ Quốc phòng:

+ Quy hoạch hoàn chỉnh thế trận quân sự trên các khu vực biển, đảo, làm cơ sở cho các địa phương quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển.

+ Bổ sung hoàn chỉnh hệ thống các công trình quốc phòng trên các đảo trọng yếu trong hệ thống phòng thủ liên hoàn giữa biển - đảo - đất liền. Đầu tư trang bị khí tài quan sát và tàu thuyền cho lực lượng Biên phòng trên các đảo và Cảnh sát biển đủ khả năng quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật. Có kế hoạch củng cố, sữa chữa, nâng cấp các công trình quân sự cũng như điều kiện ăn ở của bộ đội đã xuống cấp để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

- Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan:

+ Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên môi trường và các bộ, ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng hoạt động quản lý bảo vệ biển, đảo trình Chính phủ ban hành.

+ Trên cơ sở quy định của Chính phủ, sớm triển khai việc xây dựng một số Đoàn kinh tế - quốc phòng trên khu vực biển đảo làm nòng cốt cho hoạt động quản lý, khai thác biển, giúp đỡ nhân dân đánh bắt hải sản xa bờ, khẳng định chủ quyền thực tế của ta trên các vùng biển.

4. Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đảo

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền chính sách, pháp luật về biển đảo; củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các huyện đảo. Bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên các đảo phù hợp với thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Tiếp tục tổ chức việc đưa dân ra các đảo sinh sống, nhất là các đảo có vị trí quan trọng chưa có dân cư trú, vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường tiềm lực và thế trận trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo.

___________________________
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